SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2021-2022

_________________________________________

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: TRẺ 5-6 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “AN TOÀN”

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 01/11 ĐẾN 26/11/2021)

                                   CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - AN TOÀN TRONG ĂN UỐNG

                                           - AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID
                                                                               - QUY TẮC 6 CÁNH HOA - ĐỂ BÉ KHÔNG BỊ XÂM HẠI
                                                                               - NHỮNG CON SỐ AN TOÀN CHO BÉ
Tên giáo viên dự thi: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày tháng năm sinh:19/5/1989
Đơn vị công tác: Trường mầm non Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân
	Mã phách

	


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2021-2022

_________________________________________

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: TRẺ 5-6 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “AN TOÀN”

                                      THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 1/11 ĐẾN 26/11/2021)

                                      CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - AN TOÀN TRONG ĂN UỐNG

                                                - AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID

                                                                                  - QUY TẮC 6 CÁNH HOA - ĐỂ BÉ KHÔNG BỊ XÂM HẠI
                                                                                  - NHỮNG CON SỐ AN TOÀN CHO BÉ

	Mã phách:

	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Giám khảo 3


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	TT 
	Mục tiêu chủ đề 
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: 
"An toàn"
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	An toàn trong ăn uống
	An toàn trong mùa dịch Covid
	Quy tắc 6 cánh hoa để bé không bị xâm hại
	Những con số an toàn cho bé
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Phát triển vận động 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Nhóm động tác tập với gậy thể dục:   
 + Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Động tác tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
+ Động tác chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.           
+ Động tác bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.
	Nhóm động tác tập với gậy thể dục:   
 + Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Động tác tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
+ Động tác chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.           
+ Động tác bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.
	https://www.youtube.com/watch?v=3rfYWVT5r-I

	Khối
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2.Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: đi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	6
	Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	- Tiết học: Đi nối bàn chân tiến, lùi
- TC: Bàn chân người Việt
	https://drive.google.com/file/d/1WQPyTalUHdVFlYB_rLk9DIUEpoVqESgi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RM8Q2vG9rw7EMsMqV0UpqPbp0jgmTeRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RM8Q2vG9rw7EMsMqV0UpqPbp0jgmTeRb/view?usp=sharing

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	11
	      Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	- Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"     
- TC: Bé tập yoga
	https://www.youtube.com/watch?v=hflnW-TYMp0

	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐTN
	HĐC
	 

	 
	* Vận động: chạy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	16
	      Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Trò chơi: Đá bóng vào gôn
	https://www.youtube.com/watch?v=AdX4GiVRWck
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐC
	 
	 

	 
	* Vận động: Bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	23
	Biết trèo lên xuống 7 gióng thang khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang
	TC: Trèo lên, xuống 7 gióng thang
	https://www.youtube.com/watch?v=1QZ1WuOvmyc

	Khối + lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	27
	Có khả năng phối hợp tay - mắt trong vận 

động đi, đập và bắt được bóng nảy 4-5 lần liên tiếp (đường kính bóng 18cm)
	Đi, đập và bắt được bóng nảy 4-5 lần liên tiếp
	- Tiết học: Đi, đập và bắt được bóng nảy 4-5 lần liên tiếp                 

- Trò chơi: Bé bắt được bao nhiêu bóng


	https://drive.google.com/file/d/1rV0IWobMkN3PK_wXqaMeG--7wa04yGw4/view?usp=sharing

	Lớp
	Phòng chức 

năng
	 
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	34
	Biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	- Tiết học: Bật xa tối thiểu 50cm      
- Trò chơi: Trốn thoát
	https://drive.google.com/file/d/12qcefmc16NeJtxwryOhTOnV62-FJmQ42/view?usp=sharing

	Khối + lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	Thay đổi mục tiêu từ 40 -50cm lên tối thiểu 50 cm ( Trẻ có thể làm được)

	36
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
	- Tiết học: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô                                           - Trò chơi: Đôi chân bật tách chụm.
	https://drive.google.com/file/d/14uUHxnYbGCuNhuy97ZWkDhSs6m-Qyj4z/view?usp=sharing
	Khối + lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	 
	* Trò chơi vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	40
	Thích chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian,. Biết luật,  chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	- TCDG: Nhảy bao bố                     - TCDG: Nhảy lò cò                        - TCDG: Đi cà khoeo                     - TCDG: Cướp cờ                            
- TCDG: Kéo co                             - TCDG: Thả đỉa ba ba
	https://www.youtube.com/watch?v=ENZ_HXN5eD8

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Truyền tin  

- Trò chơi: Bàn chân người Việt            

- Trò chơi: Gánh thực phẩm qua cầu.    

- Trò chơi: Nhảy cùng
	https://www.youtube.com/watch?v=YXfy0OJA2fg

	Khối
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	
	
	
	ZinZin       

- Nhảy đúng vào ô số trong các tình huống đưa ra      

- Trò chơi: Thoát hiểm      - Trò chơi: Chạy tiếp sức
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Trò chơi: Mang thực phẩm sạch về nhà                                            - Trò chơi: Đánh bay covid             

- Trò chơi: Thực hành kỹ năng tự vệ                                                   - Trò chơi: Phản ứng nhanh
	https://www.youtube.com/watch?v=5EMxIqcVtTA

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	
	- Chơi với cát, sỏi và nước     

- Chơi với lá cây     

- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	https://www.youtube.com/watch?v=rvUssS2-Z-E
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	42
	    Thực hiện được vận động gập mở lần lượt từng ngón tay
	Gập mở lần lượt từng ngón tay
	Hoạt động kết hợp thể dục sáng
	https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view

	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	44
	Biết phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	- Trò chơi: Sao chép chữ cái b, d, đ
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Sao chép số điện thoại
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	49
	     Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động:Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Thực hành Cài - cởi cúc, xâu dây
	TC: Cài, cởi cúc trong quyển sách đa năng                                           - Hướng dẫn trẻ kỹ năng buộc dây
TC: Ai buộc dây giỏi
	https://www.youtube.com/watch?v=Wasfsu6Bpjk

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	50
	Biết tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	TC: Tết tóc
	https://www.youtube.com/watch?v=l0P3F6uDOuE
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	51
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, dập ghim, màu sáp, màu nước, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt
	- Chế tạo tem chống hàng giả, hàng kém chất lượng                              - Sáng tạo các bảng/ biểu hướng dẫn cách sử dụng/ phòng chống dịch.
- Làm băng zôn, pano... tuyên truyền chống dịch
- Làm tờ rơi 
- Thiết kế sơ đồ thoát hiểm phòng cháy chữa cháy.    
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

 

	55
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; 
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật
	Trò chuyện: Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật                
	https://www.youtube.com/watch?v=4MST9ZVV5zQ

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	59
	     Hình thành thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	Thói quen ăn uống tốt
	- Trò chuyện về một số thói quen tốt trong ăn uống                            - Trò chơi: Thói quen tốt hay không tốt
	https://drive.google.com/file/d/1IuNBDlOvq98agWssHhFaXdMkgM8UhVXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 
	 
	 
	 

	62
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Trò chuyện với các bác cấp dưỡng về cách lựa chọn thực phẩm sạch an toàn cho sức khỏe
	https://www.youtube.com/watch?v=sceY-hWyo3M

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	64
	
     Biết thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	- Thực hiện được một số việc đơn giản: Trực nhật, thu dọn lớp học, tự phục vụ
	Gấp chăn chiếu, cất gối
	https://www.youtube.com/watch?v=k-M8uBkyhDQ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Làm vệ sinh lớp học:  Lau đồ chơi/giá đồ chơi, lau bàn ghế
	https://www.youtube.com/watch?v=il1NKJ3IBng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Dọn tủ đồ dùng
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Kê, cất bàn ghế, bê dụng cụ ăn uống ( bát, thìa, khay), giặt khăn…
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	VS-AN
	 

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	72
	       Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống: Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn
	Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn
	Trò chuyện về cách ăn uống văn minh, an toàn.
	https://www.youtube.com/watch?v=2jskJKQx7h0

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	VS-AN
	 
	 
	 

	74
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	- Trò chuyện về thói quen, và ích lợi của việc không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường                        
- Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng sai
	https://www.youtube.com/watch?v=Z1nEOQsYVyE

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 
	 

	82
	Biết nói với người lớn khi bị đau, ốm, chảy máu, sốt
	Nhận biết một số biểu hiện khi bị ốm và cách phòng tránh đơn giản 
	- Nhận biết dấu hiệu khi mắc Covid-19
	https://www.youtube.com/watch?v=zS1ckAIVihM

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	83
	     Có một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	- Giáo dục trẻ khi ho, hắt hơi biết che miệng, rửa tay thường xuyên…     
- Trò chơi: Hành vi đúng- sai
	https://www.youtube.com/watch?v=h5gvscE-oeQ

	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	HĐG
	VS-AN
	 

	85
	Nhận biết 1 số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	Nhận biết 1 số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	- Trò chơi: Rung chuông vàng     
- Trò chơi: Số điện thoại khẩn cấp     
	https://www.youtube.com/watch?v=f_nQ8Grhekw

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	90
	Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc
	Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc
	- Trò chuyện, xem hình ảnh, nhận biết 1 số hành động không an toàn, việc làm không nên làm trong khi ăn uống: Cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc, dùng thìa, đũa trêu nhau trong giờ ăn...
- TC: Những việc làm nên và không nên làm trong khi ăn
	https://www.youtube.com/watch?v=SOEkrqutzzY

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	 
	 
	
	

	91
	Biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh như: không ăn thức ăn có mùi ôi thiu; không ăn lá, quả lạ.dễ bị ngộ độc.không uống bia, rượu, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe
	Biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh như: không ăn thức ăn có mùi ôi thiu; không ăn lá, quả lạ.dễ bị ngộ độc.không uống bia, rượu, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe
	- Trò chuyện về một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.            - Trò chơi: Phân biệt thực phẩm an toàn, không an toàn.
	https://www.youtube.com/watch?v=-fcg3PvL5-c

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 

 
	 

 

	92
	Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: không tự ý uống thuốc 
	Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: không tự ý uống thuốc 
	- Trò chuyện: Bé làm gì khi bị ngộ độc thuốc
	https://www.youtube.com/watch?v=Uq2k8NMtqWA

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	93
	Nhận ra một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp như: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi sự giúp đỡ
	- Trò chuyện: Nhận biết dấu hiệu và gọi sự giúp đỡ khi bị hóc sặc               - Trò chơi: Bé làm gì khi bị hóc, sặc
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Trò chuyện: Nhận biết 1 số biểu hiện và nhờ sự giúp đỡ khi bị mắc Covid 19   

- Trò chơi: Nhận biết dấu hiệu khi mắc Covid-19
	https://www.youtube.com/watch?v=YR_0N9UNy3M

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	- Trò chuyện: Nhận biết và nhờ sự giúp đỡ khi bị xâm phạm                  - Trò chơi: Quy tắc 6 cánh hoa
	https://www.youtube.com/watch?v=tMW11Mdmc50

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 

	
	
	
	- Trò chuyện: Nhận biết 1 số tình huống khẩn cấp và gọi sự giúp đỡ khi bị lạc, mắc kẹt trong đám cháy, xe ô tô...                                    - Trò chơi: Con số an toàn cho bé          
	https://www.youtube.com/watch?v=SxYJoPn-Uro

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 

	95
	Biết tránh 1 số trường hợp không an toàn: Khi người lạ bế ẵm, cho bánh kẹo, uống nước ngọt, rủ đi chơi
	Tránh 1 số trường hợp không an toàn
	-Trò chuyện về các tình huống 6 cánh hoa                                 - Trò chơi: Gắn hình ảnh tương ứng với màu cánh hoa


	https://www.youtube.com/watch?v=Tv9d4rbbdfM

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 

	96
	Thực hiện 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi


	Thực hiện 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi


	Thực hiện 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi
	https://www.youtube.com/watch?v=26wCksfok2M

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	2. Đồ vật:
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	105

	Biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so 
sánh, dự đoán, nhận xét, thảo luận
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét, thảo luận
	Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	https://www.youtube.com/watch?v=zT5-TiIL3qc

	Lớp
	Lớp học
	HĐTN
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Khám phá dòng chảy của nước


	https://www.youtube.com/watch?v=yV--ic8Sras

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐTN
	 
	 
	 

	
	
	
	Trải nghiệm đi trên các chất liệu khác nhau: sỏi, vải, cỏ, gỗ…


	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐTN
	 
	 

	124
	Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản


	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau


	- Trò chuyện: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau         

 - Trò chơi: Nối tình huống và cách giải quyết vấn đề
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐNT
	HĐC
	 

	140
	Trẻ nhận biết, phân biệt, nhận xét và có hướng giải quyết 1 số hành vi đảm bảo an toàn phù hợp với hoàn cảnh
	Trẻ nhận biết, phân biệt, nhận xét và có hướng giải quyết 1 số hành vi đảm bảo an toàn phù hợp với hoàn cảnh
	- Tiết học: Bé học an toàn trong ăn uống          - Trò chơi: Chọn thực phẩm sạch
	https://www.youtube.com/watch?v=2mkwZEdmry8

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Tiết học: Mời khách “ Bác sĩ y khoa”
- Trò chơi: Nhận biết các triệu chứng khi mắc Covid-19
	https://www.youtube.com/watch?v=AkXsY-43NoM

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	 
	5. Công nghệ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	144
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính. Biết chơi 1 số trò chơi đơn giản trên máy vi tính. 
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn). Chơi 1 số trò chơi đơn giản trên máy vi tính. 
	Trò chơi: Kidsmart; bút chì thông minh; ngôi nhà sách của Bailey; ngôi nhà toán học của Millie; chơi cùng số 8; trò chơi chữ cái b, d, đ; làm quen với 1 số nốt nhạc vui, sắp xếp hình ảnh, nghe và kể theo thứ tự câu chuyện.
	https://www.youtube.com/watch?v=xU67elopP3M

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	Bổ sung MT:  Biết chơi 1 số trò chơi đơn giản trên máy vi tính

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	145
	Biết quan tâm đến con số như thích hỏi về số lượng và đếm hỏi: "Bao nhiêu?", "Đây là mấy?"…
	 Biết quan tâm đến con số như thích hỏi về số lượng và đếm hỏi: "Bao nhiêu?", "Đây là mấy?"…
	- Trò chơi: Đếm số thìa, bát trên bàn ăn                                                 
	
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Đếm số bạn trong hàng
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Nối số với hành vi tương ứng 
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Đọc số điện thoại của bố/mẹ; số nhà  
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	146
	Có khả năng đếm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	 Đếm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	 Đếm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	https://drive.google.com/drive/folders/1NlDT7x2sL2eHUDXK21BRt799YxI6LBcG?usp=sharing

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 

	147
	     Có khả năng đếm trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	 Đếm trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	 Đếm trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
	https://www.youtube.com/watch?v=cqZ3jtG_y70

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 

	150
	Biết được chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 8
	Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 8
	- Tiết học: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8  

- TC: Bé xếp đúng số lượng phạm vi 8      
  - Trò chơi: Tìm các vật xung quanh lớp có số lượng là 8
- Làm bài tập ôn luyện số lượng 8
- TC: Bé ghép nhóm.
	https://drive.google.com/file/d/1UP6rcVjV6mmRBKkF7zy9MR6SWSSLnusr/view?usp=sharing

	Khối + lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 

	155
	 Biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất
	 So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	- Tiết học: So sánh thêm bớt trong phạm vi 8                                        - Trò chơi: Chơi cùng số 8. Ôn luyện thêm bớt số lượng trong phạm vi 8   
	https://drive.google.com/file/d/10TMd2BmAMb_RrXQnyrEY53XyRiCkKC57/view?usp=sharing

	Khối + lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 

	164
	     Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình
	Nhận biết ý nghĩa con số trong cuộc sống hằng ngày ( Số nhà, số điện thoại...)
	- Trò chơi: Gọi tên con số
	https://drive.google.com/file/d/1znSw9Fpxn_nCBF7zyO6ckyPF1Y-r1gQs/view?usp=sharing

	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	 
	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	175
	Biết sử dụng các vật liệu phế thải khác nhau để tạo ra các mô hình đơn giản
	Sử dụng các vật liệu phế thải khác nhau để tạo ra các mô hình đơn giản
	- TC: Bé ghép nhà hàng ăn uống, phòng nghiên cứu vaccine, khu vui chơi, trung tâm cứu hộ cứu nạn
- Chơi góc xây dựng
	https://www.youtube.com/watch?v=KeuanNF5FpQ

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	Nói được địa chỉ gia đình mình 
( số nhà, đường/ thôn/xóm), số điện thoại( nếu có) khi được hỏi, trò chuyện
	Trò chuyện địa chỉ 
( số nhà, đường/ thôn/xóm), số điện thoại( nếu có) khi được hỏi, trò chuyện.
	- Trò chơi: Số điện thoại khẩn cấp
	https://www.youtube.com/watch?v=DvOF2m1WPDQ

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	204
	Biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét người khác nói và trao đổi với người đối thoại.
	Chơi góc bán hàng, bác sĩ, nấu ăn
	https://www.youtube.com/watch?v=XhfZ3LlgVds

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	205
	Nghe hiểu được nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
	 Hiểu nội dung các câu đơn.
	Đàm thoại, trò chuyện hàng ngày bằng câu đơn.
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐKH
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Hiểu nội dung các câu phức.
	Đàm thoại, trò chuyện hàng ngày bằng câu phức.


	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐKH
	 
	 
	 

	
	
	 Hiểu nội dung các câu mở rộng.
	Đàm thoại, trò chuyện hàng ngày bằng câu mở rộng .
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐKH
	HĐKH
	 

	206
	     Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè chủ đề an toàn phù hợp với độ tuổi.
	Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè chủ đề an toàn phù hợp với độ tuổi.
	- Bài thơ: Bé ơi hãy nhớ, hoa 6 cánh, an toàn cho bé, Virus Corona( tự biên), Phòng chống Corona                      
- Vè: Vè ăn uống( tự biên), Vè Covid ( tự biên),                             - Câu đố về số điện thoại khẩn cấp, về màu 6 cánh hoa, về dụng cụ phòng chống dịch 
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	211
	     Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi trong chủ đề An toàn
	Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi trong chủ đề An toàn
	- Nghe truyện: Gấu con ham ăn, Virus Corona, Bông hoa 6 cánh, Bo bị lạc ở siêu thị.
	https://www.youtube.com/watch?v=ysqJ1y4B1wc
https://www.youtube.com/watch?v=2-o5Q9qW3do
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	227
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Trò chuyện về cảm nhận của trẻ khi bị ốm, khỏi ốm, khi gặp những tình huống nguy hiểm, …
	https://www.youtube.com/watch?v=w_pzRE6OFaQ

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	234
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng câu đơn, câu ghép khác nhau
	Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép khác nhau
	Trò chuyện: Bé làm gì khi bị ngộ độc thuốc
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	238
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh chủ đề An toàn
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh chủ đề An toàn
	- Kể chuyện theo tranh trong góc sách truyện về chủ đề An toàn
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	240
	Đóng được vai của nhận vật trong truyện
	Đóng kịch
	- Tiết học: Truyện Bàn tay và virus Corona

- Ôn luyện: Truyện Bàn tay và virus Corona
	
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	243
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ 
	Đọc biểu cảm các bài thơ 
	- Tiết học: Dạy thơ "Số điện thoại cần nhớ".                                     - Ôn luyện: Đọc bài thơ: Số điện thoại cần nhớ                                  - Trò chơi: Đọc thơ chữ to: bài thơ: “ Số điện thoại cần nhớ ” 
	https://www.youtube.com/watch?v=ly7wm_yFals

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 

	255
	Có khả năng điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp để chào mời khách, dặn dò bệnh nhân…
	Chơi trong góc bán hàng, bác sỹ, nấu ăn
	https://www.youtube.com/watch?v=SMZKQtDJlvM

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	256
	   Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Xem, nghe đọc các loại sách khác nhau
	Chơi góc sách truyện.
	https://www.youtube.com/watch?v=FzF29T5fBk0
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	257
	Có khả năng kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	- Làm quen cách kể chuyện sáng tạo với tranh minh họa, rối.
Kể chuyện sáng tạo                     - TC: Ai kể chuyện giỏi
	https://www.youtube.com/watch?v=y2HHmaZRhZI

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	258
	Biết cách " đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	Hướng dẫn trẻ" đọc" sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và " đọc truyện "
	- Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và " đọc truyện "
- TC: Bé vui đọc sách.
	https://www.youtube.com/watch?v=eWKSE1GM8s4
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	 

	263
	Nhận ra được các cảnh báo nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng trên các nhãn sản phẩm quen thuộc: Gói chống ẩm, chất tẩy rửa….
	Làm quen mới một số ký hiệu cảnh báo nguy hiểm trên các nhãn sản phẩm quen thuộc 
	Trò chơi: Làm tem chống hàng giả, hàng kém chất lượng
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	264
	Có khả năng sử dụng kí hiệu để "viết"
	Sử dụng kí hiệu để "viết": Tên, số nhà, trên băng zôn khẩu hiệu, tờ rơi
	Chơi góc nghệ thuật: Tên, số nhà, trên băng zôn khẩu hiệu, tờ rơi
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	266
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt chủ đề An toàn
	Nhận dạng chữ cái: b, d, đ trong bảng chữ cái tiếng việt
	- Tiết học: Làm quen chữ cái b, d, đ   

- Ôn luyện chữ cái: b,d, đ       

- Trò chơi: Ong tìm chữ b, d, đ         
	https://drive.google.com/file/d/1uGEHcy4OswGAIdNcteffgyJvbFT2Omyd/view

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Tiết học: TCCC: b, d, đ                   

- Trò chơi: Xếp chữ b, d, đ bằng chấm tròn
	https://www.youtube.com/watch?v=cPuvUplzum4

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách
	Dạy trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng
	- Dạy trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng               - Hoạt động sửa sách trong góc sách truyện
	https://www.youtube.com/watch?v=4jX-Yz6de4s
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	278
	Nhận biết được vùng kín của bản thân và biết bảo vệ vùng kín
	Nhận biết vùng kín của bản thân và biết bảo vệ vùng kín
	- Trò chuyện về vùng kín của bản thân và biết bảo vệ vùng kín       - TC: Phân biệt hành vi đúng sai
	https://www.youtube.com/watch?v=FVidq_K67Cg

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 

	283
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	- Trò chuyện: Kể lại một số tình huống nguy hiểm đã xảy ra với trẻ
	
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	285
	Trẻ biết biết phòng tránh, xử lý  1 số tình huống không an toàn
	Dạy trẻ phòng tránh, xử lý  1 số tình huống không an toàn
	- Tiết học: Hành vi, thói quen tốt trong ăn uống   

- Trò chuyện: Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật 
	https://drive.google.com/file/d/1NnmVA_bFZTH7Rd2c0SbaJ6N4zjvQxn7v/view?usp=sharing
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Tiết học: Bé với 6 cánh hoa xinh 

- Trò chơi: Nhảy vào cánh hoa theo nội dung bài hát: " 6 cánh hoa xinh".
	https://www.youtube.com/watch?v=ZgPnOqw8GWY

	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	288
	    Có ý thức thực hiện vệ sinh môi trường như: nhặt rác, lá cây rụng sân trường
	Thực hiện vệ sinh môi trường  như: nhặt rác, lá cây rụng sân trường
	Nhặt rác, lá cây rụng góc thiên nhiên
	https://www.youtube.com/watch?v=ERs-s53qjis

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	291
	 Biết an ủi và chia sẻ với người thân, bạn bè đúng cách khi họ gặp những tình huống không an toàn
	An ủi và chia sẻ với người thân, bạn bè đúng cách khi họ gặp những tình huống không an toàn
	Trò chuyện về cách an ủi và chia sẻ với người thân, bạn bè đúng cách đảm bảo an toàn khi họ gặp những tình huống không an toàn
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	301
	    Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và ở nơi công cộng: sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, muốn đi chơi phải xin phép
	Thực hiện một số quy định ở lớp và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi chỗ, trật tự khi ăn khi ngủ, đi bên phải lề đường)
	Trực nhật cuối tuần, thu dọn đồ dùng sau khi chơi, sắp đồ dùng ăn ngủ.
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐG
	VS-AN
	HĐC
	 

	302
	Biết tìm cách để giải quyết vấn đề ( dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	Biết tìm cách để giải quyết vấn đề( dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	- Tiết học: Số điện thoại khẩn cấp bé nhớ   - Trò chơi: Nhảy đúng vào ô số trong tình huống đưa ra 
	https://drive.google.com/file/d/1MyY35D9_jyPQUbHBq-b7RyQ5o6f0bxtJ/view?usp=sharing 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	

	
	
	
	- Trải nghiệm các tình huống nguy hiểm: Bắt cóc, người lạ cho quà rủ đi, người khác tấn công…
	https://www.youtube.com/watch?v=O__keB2TcaE

	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐTN
	 
	 

	
	
	
	- Tiết học: Trẻ học cách giữ an toàn trong mùa dịch    

 - Trò chuyện: Cách bảo vệ sức khỏe khi ở nơi công cộng
	https://www.youtube.com/watch?v=l_W8VNYDxkc

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	303
	     Biết thực hiện nội quy, quy định trong mùa dịch
	Thực hiện nguyên tắc 5k
	- Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,…
	https://www.youtube.com/watch?v=yubQx_ote7Y
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	305
	Biết phối hợp với bạn làm công việc tập thể
	Phối hợp với các bạn thảo luận, phân công làm công việc lao động tập thể.
	- Lao động tập thể: vệ sinh giá vẽ
	
	Khối
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	- Lao động tập thể: vệ sinh bàn ghế
	
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	319
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	TC: Bé phân biệt hành vi đúng - sai 
	https://www.youtube.com/watch?v=o1-1xbd8BXA

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	 

	 
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	330
	Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình 
( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	Hoạt động: Trưng bày sản phẩm
	
	Khối
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT
	HĐH
	 

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	331
	     Thích nghe và nhận biết các thể loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, cổ điển) chủ đề An toàn
	Nghe và nhận biết các thể loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, cổ điển) chủ đề An toàn
	- Nghe hát: "Thật đáng chê, Thông điệp 5K, Việt Nam ơi - đánh bay Covid, Ghen Cô Vy, 6 cánh hoa xinh( tự biên), Bé thoát hiểm ( tự biên)
	https://www.youtube.com/watch?v=w85mDX3y72I

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	332
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc 
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ đề An toàn
	- Hát nghe: Chiếc bụng đói                            
	https://www.youtube.com/watch?v=7r51cVHa5ek
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	- Hát nghe: Bé giữ an toàn ( tự biên trên nền nhạc bài hát Cô dạy bé bài học giao thông)
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	333
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát chủ đề An toàn
	- Tiết học: Dạy hát: Thật đáng chê    

- Ôn luyện bài hát: Thật đáng chê
	https://www.youtube.com/watch?v=PeAvm_ErVYM

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 
	 

	334
	Có khả năng vận động múa nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạcThực hiện được các kỹ năng như: Cuộn cổ tay,, kí chân, lắc hông,nhún....   
	Vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc chủ đề An toàn
	Tiết học: Dạy múa: 6 cánh hoa xinh ( tự biên trên nền bài hát Chiếc bụng đói)                                              - Ôn luyện: Múa: 6 cánh hoa xinh
	https://www.youtube.com/watch?v=i8mioSxYY9E

	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH+HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	336
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để chế tạo sản phẩm 
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để chế tạo các sản phẩm trong dự án
	STEAM - Dự án: Chế tạo máy lọc nước mini (Tổ chức HĐG)
	https://www.youtube.com/watch?v=0QJx8GH4NzM
	Lớp
	Lớp học
	HĐTN
	 
	 
	 
	 Bổ sung mục tiêu trong hoạt động góc Steam 

  

	
	
	
	STEAM- Dự án: Pha chế dung dịch sát khuẩn (Tổ chức HĐG)
	https://www.youtube.com/watch?v=mpK3_fA_IN4
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐTN
	 
	 
	

	
	
	
	STEAM- Dự án: Hoa nở trong nước (Tổ chức HĐG)
	https://www.facebook.com/mamnonnguyencongtru/videos/897165677375121
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐTN
	 
	

	
	
	
	STEAM- Dự án: Chế tạo điện thoại có dây dẫn bằng âm thanh (Tổ chức HĐG)
	https://www.youtube.com/watch?v=pnxjZtzB9To
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐTN
	

	337
	Biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Biêt gấp đôi, gấp ba, miết dọc, lộn giấy.

	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Biêt gấp đôi,  gấp ba, miết dọc, lộn giấy để làm khẩu trang
	- Tiết học: STEAM - Dự án: Làm khẩu trang Hand made                     - Trò chơi: Làm khẩu trang
	https://www.facebook.com/mamnonnguyencongtru/videos/2002400886606841

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐHTN
	 
	 
	 

	339
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối chủ đề An toàn


	- Hoạt động: Vẽ dụng cụ ăn uống, vẽ con virut Corona, vẽ tranh dụng cụ khám bệnh, vẽ " 6 cánh hoa", vẽ biển số nhà
	https://www.youtube.com/watch?v=2EsXNAU149U

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	 - Vẽ tự do
	https://www.youtube.com/watch?v=s5hS_vBIjIM
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	341
	Biết phối hợp các kĩ năng  cắt dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	Sử dụng các kỹ năng cắt theo đường thẳng, đường cong… và có kỹ năng lấy hồ, bôi hồ dán, đặt đúng vị trí, miết, hong khô. 
	- Tiết học: Cắt dán số điện thoại khẩn cấp                                        - Hoạt động: Cắt dán số trên lịch, báo tạo thành số điện thoại, số nhà
	https://www.youtube.com/watch?v=I5XrSW88REw

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	342
	     Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn thực phẩm an toàn vệ sinh
	https://www.youtube.com/watch?v=cSVBQ_QN5Xg
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	345
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dạng, bố cục
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dạng, bố cục
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dạng, bố cục
	
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	HĐH+HĐG
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	
	
	
	
	
	 

	 

348
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình 
	
	Lớp
	 

Lớp học
	 

 
	 

HĐH+HĐG
	 

 
	 

HĐH+HĐG
	 

 

	
	Chia theo
lĩnhvực

Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt


	Tổng số
	53
	48
	50
	49
	 

	
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	20
	16
	16
	14
	 

	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	6
	6
	7
	8
	 

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	13
	11
	11
	12
	 

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	6
	7
	9
	7
	 

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	8
	8
	7
	8
	 

	
	
	 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	59
	57
	57
	57
	 

	
	
	 Trong đó: - Đón trả trẻ
	9
	6
	6
	5
	 

	
	
	- Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2
	 

	
	
	- Hoạt động góc
	15
	18
	14
	17
	 

	
	
	- Hoạt động góc
	14
	14
	14
	14
	 

	
	
	- Hoạt động học + Hoạt động góc 
	1
	4
	0
	3
	 

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	10
	11
	10
	9
	 

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	8
	9
	8
	7
	 

	
	
	- Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời
	2
	2
	2
	2
	 

	
	
	-  Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	1
	1
	2
	 

	
	
	-  Hoạt động chiều
	10
	6
	12
	12
	 

	
	
	-  Hoạt động chiều
	3
	2
	4
	5
	 

	
	
	- Hoạt động chiều +Hoạt động góc 
	4
	2
	3
	4
	 

	
	
	- Hoạt động học+Hoạt động chiều
	2
	2
	3
	1
	 

	
	
	- Hoạt động học+ Hoạt động chiều + Hoạt động góc
	1
	0
	2
	2
	 

	
	
	- Hoạt động trải nghiệm/STEAM
	2
	3
	4
	1
	 

	
	
	- Hoạt động học theo hình thức trải nghiệm
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động kết hợp
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động học theo hình thức STEAM
	0
	1
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động trải nghiệm STEAM
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động trải nghiệm
	2
	2
	4
	1
	 

	
	
	- Hoạt động lễ hội
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động học
	7
	10
	8
	9
	 

	
	
	 Chia cụ thể giờ học


	 
	HĐH+HĐG
	0
	1
	0
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐNT
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	+ Giờ thể chất
	1
	2
	1
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐG
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	0
	0
	2
	
	

	
	
	
	 
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐC
	0
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	1
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐNT
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐC
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	 + Giờ TC-KNXH
	2
	2
	2
	
	

	
	
	
	 
	HĐH
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	 
	HĐH+HĐG
	0
	2
	0
	
	

	
	
	
	 
	+ Giờ thẩm mỹ
	2
	4
	2
	
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)

	An toàn trong ăn uống.
	1
	Từ 01/11 đến 05/11/2021
	
	

	An toàn trong mùa dịch Covid-19
	1
	Từ 08/11 đến 12/11/2021
	
	

	Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại
	1
	Từ 15/11 đến 19/11/2021
	
	

	Những con số an toàn cho bé
	1
	Từ 22/11đến 26/11/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1

An toàn trong ăn uống.


	Nhánh 2

An toàn trong mùa dịch Covid-19
	Nhánh 3

Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại
	Nhánh 4

Những con số an toàn cho bé

	Giáo viên
	*Trọng tâm:

- Tuyên truyền với phụ huynh về chế độ, hình thức ăn uống lành mạnh, đúng cách, văn minh, tốt cho sức khỏe của trẻ.

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với kinh nghiệm của trẻ.

- Xây dựng môi trường, chuẩn bị các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề nhánh

- Sưu tầm lựa chọn một số bài thơ ca, đồng dao, câu chuyện, câu đố, trò chơi bài hát về chủ đề nhánh

- Video, hình ảnh về các loại thực phẩm, hành vi an toàn và không an toàn trong ăn uống


	* Trọng tâm: 

- Tuyên truyền với phụ huynh về dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho bé.

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong nhánh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu cho lớp

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề
- Sưu tầm lựa chọn một số bài thơ ca, đồng dao, câu chuyện, câu đố, trò chơi bài hát về chủ đề nhánh

- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi, lau dọn trong - ngoài lớp bằng Cloramin B đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
	* Trọng tâm:

- Tuyên truyền với phụ huynh về nguy cơ phòng ngừa, bảo vệ an toàn thân thể cho trẻ tránh bị xâm hại một cách kịp thời.
- Nghiên cứu cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu phế thải: Bông hoa 6 cánh, băng zôn khẩu hiệu, 

- Cùng trẻ tạo môi trường hoạt động bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô cho các góc chơi 

- Xây dựng các trò chơi, tình huống để trẻ tự giải thoát khi gặp nguy hiểm. 

- Xây dựng một số bài tập ôn luyện toán, chữ cái về chủ đề 

- Sưu tầm lựa chọn một số bài thơ ca, đồng dao, câu truyện, câu đố, trò chơi bài hát về chủ đề
	*Trọng tâm:

- Tuyên truyền với phụ huynh về việc dạy trẻ nhớ số nhà, số điện thoại của bố mẹ, và những số điện thoại khẩn cấp 

- Xây dựng một số bài tập ôn luyện toán về chủ đề. Trò chơi về số điện thoại khẩn cấp. 

- Cùng trẻ tạo môi trường hoạt động với những con số bằng các nguyên học liệu phế thải, bổ sung đồ dùng đồ chơi nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô cho các góc chơi 

- Cùng trẻ làm album, sưu tầm sách truyện về chủ đề 



	Nhà trường
	- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, lên kế hoạch chủ đề
- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô, đa dạng sách truyện về chủ đề nhánh: An toàn trong ăn uống
- Tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và bảng tin dưới sân trường về cách ăn uống đảm bảo an toàn.
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh: An toàn trong mùa dịch Covid-19
- Tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và bảng tin dưới sân trường về Thông điệp 5K
- Đo thân nhiệt, khử khuẩn cho trẻ trước khi vào lớp
	- Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nâng cao kiến thức về nguy cơ và các kỹ năng giúp bảo vệ trẻ, phòng ngừa cho trẻ tránh bị xâm hại. 

- Kiểm tra, rà soát và bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và bảng tin dưới sân trường về quy tắc 6 cánh hoa
	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề nhánh: Những con số an toàn. 

- Tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và bảng tin dưới sân trường về các số điện thoại trong các tình huống khẩn cấp

	Phụ huynh
	 - Ủng hộ các nguyên học liệu (rơm rạ, vỏ hộp thuốc, len vụn, bìa lịch), sách báo, tranh ảnh, tạp chí... về: Thực phẩm và các hành vi ăn uống.
 - Thực hành cho trẻ giữ an toàn trong ăn uống. Phối kết hợp cùng cô giáo xây dựng chế độ ăn uống đúng giờ, đúng cách, đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. 
- Phối hợp cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ  b, d, đ
	- Hướng dẫn  trẻ các kỹ năng tự phòng chống dịch: Tự sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng, tự đeo khẩu trang, xúc miệng bằng nước muối hàng ngày...
- Thường xuyên trò chuyện với con về các triệu chứng khi mắc Covid-19 và biết nói với người lớn. 

- Theo dõi sức khỏe trẻ


	- Phối kết hợp với giáo viên và nhà trường để có nhận thức về nguy cơ đe dọa đang rình rập trẻ. 
- Giáo dục con biết cách tự bảo vệ mình.

- Sưu tầm tranh ảnh về  chủ đề, nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.

- Phối hợp cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết số 7 qua các chữ số ở xung quanh trẻ.
	- Dạy trẻ các số nhà, số điện thoại của bố mẹ, người thân, số điện thoại khẩn cấp thông qua các con số ở xung quanh trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo, lịch có các con số.

- Phối hợp với cô giáo dạy trẻ so sánh, thêm bớt 7 đối tượng bằng các đồ dùng, thực phẩm khi ở nhà.

	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường theo chủ đề

- Trẻ có kiến thức an toàn trong khi ăn uống   

- Trẻ cùng cô tạo ra các đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên học liệu:

    + Thực phẩm có lợi cho sức khỏe: Tôm, cua, thịt, cá, rau, củ, quả...

    + Thực phẩm hạn chế sử dụng: Xúc xích, khoai tây chiên, bim bim, mì tôm, bánh kẹo...
	- Cùng cô trang trí, sắp xếp, vệ sinh góc chơi

- Tham gia sưu tầm tranh ảnh về nơi công cộng, sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ

- Sưu tranh ảnh, các bài vẽ, cắt/ xé dán, trang trí về hình ảnh về virut Corona, khẩu trang, khử khuẩn, thông điệp 5K...

	- Thuộc một số bài thơ, bài hát về chủ đề

- Cùng cô làm bông hoa 6 cánh, băng zôn khẩu hiệu… và các bài tập ở các góc chơi

- Trẻ tham gia sưu tầm và xây dựng môi trường cùng cô và bố mẹ.
	- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cho chủ đề nhánh.

- Tham gia sưu tầm sách báo, lịch, tranh ảnh cùng bố mẹ.

- Nhớ số điện thoại của bố mẹ, người thân và địa chỉ nhà
- Làm Album, sưu tập truyện về chủ đề nhánh …


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	* Chủ đề nhánh: An toàn trong ăn uống

- Xem tranh ảnh - video và trò chuyện về các loại thức phẩm tốt cho bé, bé cần tránh xa những loại thực phẩm có hại nào?
- Quan sát và thảo luận bé làm gì khi bị ngộ độc thuốc ?

- Quan sát và nhận xét các hành vi, thói quen trong ăn uống

- Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và " đọc truyện "
- Trò chơi: Nối tình huống và cách giải quyết vấn đề, Bé vui đọc sách....
- Trực nhật cuối tuần, thu dọn đồ dùng sau khi chơi, sắp đồ dùng ăn ngủ.

- Nghe các bài hát, bản nhạc thiếu nhi về chủ đề: Thật đáng chê, Bé ngoan ăn uống, Tâm hồn ăn uống, Ăn lành mạnh…

+ Vè: Vè ăn uống
* Chủ đề nhánh: An toàn trong mùa dịch Covid

- Trò chuyện với trẻ về dịch bệnh Covid-19 và nhận biết những dấu hiệu khi bị Covid . Cảm nhận của trẻ khi bị ốm, khỏi ốm

- Thực hiện nội quy, quy định trong mùa dịch: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt...

- Giáo dục trẻ khi ho, hắt hơi biết che miệng, rửa tay thường xuyên…     

- Thảo luận, hướng dẫn trẻ phòng - chống dịch bệnh Covid

- Nghe các bài thơ, bài hát, vè, câu đố chủ đề, vè Covid( tự biên)

* Chủ đề nhánh: Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại
- Thảo luận và trò chuyện với trẻ về 1 số quy định ở trường/lớp, nơi công cộng: thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp: Không tự ý đi ra khỏi lớp/cổng trường, không đi theo người lạ. Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi một mình
- Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.

- Xem tranh ảnh - video và trò chuyện về những tình huống nguy hiểm mà trẻ dễ gặp phải

- Trò chuyện về cách an ủi và chia sẻ với người thân, bạn bè đúng cách đảm bảo an toàn khi họ gặp những tình huống không an toàn
- Thảo luận, hướng dẫn trẻ xử lý các tình huống nguy hiểm

* Chủ đề nhánh: Con số an toàn cho bé

- Xem tranh ảnh - trò chuyện về những số điện thoại khẩn cấp

- Trẻ nói số điện thoại của người thân trong gia đình

- Quan sát - thảo luận một số cách xử lý khi gặp các trường hợp khẩn cấp và thực hành các tình huống đó

+ Câu đố về số điện thoại khẩn cấp, về dụng cụ khám chữa bệnh

- Nghe các bài thơ, câu chuyện, bài hát về chủ đề
	

	2
	Thể dục sáng
	1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng chân, hạ gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm).

2. Trọng động:

 - Bài tập 3 :

+ Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp ngửi hoa.

+ Động tác tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay.

+ Động tác lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

+ Động tác chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.           

+ Động tác bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.

- Tập kết hợp bài hát: “ 6 cánh hoa xinh”   

- Nhảy theo nhạc: “Clap your hands”

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

An toàn trong ăn uống
	Ngày 01/11/2021

· Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐH: Thể dục: Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	Ngày 02/11/2021

· Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH: MTXQ: Bé học an toàn trong ăn uống
	Ngày 03/11/2021

· Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH: Âm

nhạc: Dạy hát: Thật đáng chê
	Ngày 04/11/2021

· Lĩnh vực:PTNN

- Tên HĐH: Làm quen chữ cái: b, d, đ
	Ngày 05/11/2021

 - Lĩnh vực: PTTCKNXH

- Tên HĐH: Hành vi thói quen tốt trong ăn uống
	

	
	
	Nhánh 2

An toàn trong mùa dịch Covid
	Ngày 08/11/2021

- Lĩnh vực:PTTC

- Tên HĐH: Thể dục: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô vòng.


	Ngày 09/11/2021

- Lĩnh vực:PTNT

- Tên HĐH: MTXQ: Vị khách đặc biệt “ Bác sĩ y khoa ”
	Ngày 10/11/2021

- Lĩnh vực:PTNN

- Tên: HĐH: Dạy truyện “ Bàn tay và virus Corona”

	Ngày11/11/2021

- Lĩnh vực:PTTM

- Tên HĐH: Tạo hình: Dự án Steam - Làm khẩu trang Hand made
	Ngày 12/11/2021
- Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Trẻ học cách giữ an toàn trong mùa dịch.
	

	
	
	Nhánh

3

Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại 
	Ngày 15/11/2021

- Lĩnh vực:PTTC

- Tên HĐH:Thể dục: Bật xa tối thiểu 50cm


	Ngày 16/11/2021

- Lĩnh vực:

PTTCKNXH

- Tên HĐH:Bé với 6 cánh hoa xinh
	Ngày 17/11/2021

- Lĩnh vực:PTNN

- Tên HĐH: Trò chơi chữ cái:b, d, đ
	Ngày 18/11/2021

- Lĩnh vực:PTTM

- Tên HĐH:Âm nhạc: Vận động múa: 6 cánh hoa xinh
	Ngày 19/11/2021

- Lĩnh vực:PTNT

- Tên HĐH:Toán: Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8. 
	

	
	
	Nhánh 4

Những con số an toàn cho bé
	Ngày 22/11/2021

- Lĩnh vực:PTTC

- Tên HĐH: Thể dục: Đi và đập bắt bóng

	Ngày 23/11/2021

- Lĩnh vực: PTTCKNXH

- Tên HĐH: Số điện thoại khẩn cấp bé nhớ
	Ngày 24/11/2021

- Lĩnh vực:PTNN

- Tên HĐH: Dạy thơ: Số điện thoại cần nhớ

	Ngày 25/11/2021

- Lĩnh vực:PTTM

- Tên HĐH:Tạo hình: Cắt dán số điện thoại khẩn cấp.
	Ngày 26/11/2021

- Lĩnh vực:PTNT

- Tên HĐH:Toán:

Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8
	

	4 
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

An toàn trong ăn uống
	Ngày 01/11/2021

- HĐCCĐ: Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật

- TCVĐ: Nhảy cùng ZinZin

- Đi dạo quanh sân truyền tin
	Ngày 02/11/2021

- HĐCCĐ: Trò chuyện với bác cấp dưỡng về cách lựa chọn thực phẩm sạch.

- TCVĐ: Gánh thực phẩm sạch qua cầu.

- Xem sách truyện trong góc thư viện dưới sân trường
	Ngày 03/11/2021

- HĐCCĐ: Vẽ tự do chủ đề an toàn trong ăn uống

- TCVĐ: Bàn chân người Việt
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	Ngày 04/11/2021

- QSCMĐ: Quan sát bảng thực đơn

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi với cát, sỏi, nước.
	Ngày 05/11/2021

- Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Giới thiệu chủ đề nhánh
+ Giới thiệu các  sản phẩm cô và trẻ 
	

	
	
	Nhánh 2

An toàn trong mùa dịch Covid
	Ngày 08/11/2021

- QSCMĐ: Quan sát thông điệp 5K dưới sân trường
- TCVĐ: Trèo lên xuống 7 gióng thang tuyên truyền thông điệp
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 09/11/2021

- HĐCCĐ: Thực hành sát khuẩn tay
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn nhận bình sát khuẩn

- Hoạt động: Đi dạo xung quanh sân trường

	Ngày 10/11/2021

- HĐCMĐ: Quan sát băng zôn khẩu hiệu
- TCVĐ: Bật chụm tách chân hô to khẩu hiệu
- Hoạt động: Nhặt lá cây, xâu lá và đếm
	Ngày 11/11/2021

- HĐCCĐ: Trò chuyện về cách bảo vệ sức khỏe khi ở nơi công cộng

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Trò chơi: Đếm bạn trong hàng cùng dãn cách

	Ngày 12/11/2021

- Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh giá vẽ

- Địa điểm: Sảnh hành lang tầng 1 (khu vực để giá vẽ)

- Các hoạt động trọng tâm: đếm số lượng giá cần vệ sinh, lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh, các thao tác vệ sinh, nguyên tắc an toàn,...
	

	
	
	Nhánh 3

Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại
	Ngày 15/11/2021

- HĐCCĐ: Kể lại các tình huống nguy hiểm đã xảy ra với trẻ.

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi với cát, sỏi, nước.
	Ngày 16/11/2021

- HĐCCĐ: Hát bài “ 6 cánh hoa xinh”

- TCVĐ: Nhảy vào cánh hoa theo nội dung bài hát

- TCDG: Ô ăn quan, nu na nu nống.
	Ngày 17/11/2021

- HĐCMĐ: Vẽ tự do về chủ đề 6 cánh hoa

- TCVĐ: Cướp cờ

- CTD: Nhặt lá, chơi theo ý thich với lá cây.
	Ngày 18/11/2021

- HĐCCĐ : Trải nghiệm các tình huống nguy hiểm : Bắt cóc, người lạ cho quà rủ đi, người khác tấn công.

- TCVĐ: Siêu nhân đứng bằng 1 chân

- TCDG: Chơi với đồ chơi ngoài trời


	Ngày 19/11/2021

- Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề nhánh 

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Giới thiệu chủ đề nhánh
+ Giới thiệu các  sản phẩm cô và trẻ
	

	
	
	Nhánh 4

Những con số an toàn cho bé
	Ngày 22/11/2021

- HĐCCĐ: Gọi tên các con số

- TCVĐ: Nhảy đúng vào ô số trong tình huống đưa ra

- Chơi với cát, sỏi
	Ngày 23/11/2021

- HĐCCĐ: Quan sát tiêu lệnh chữa cháy

- TCVĐ: Ném và bắt bóng đặt tương ứng với số điện thoại.

- TCDG : Thả đỉa ba ba. 
	Ngày 24/11/2021

- HĐCMĐ: Đọc vè chữa cháy

- TCVĐ: Thoát hiểm

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 25/11/2021

- HĐCCĐ: Vẽ tự do về chủ đề nhánh

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- TCDG: Nhặt rác dưới sân trường.


	Ngày 26/11/2021

- Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh bàn ghế

- Địa điểm: Sân trường (khu vực chơi với nước)

- Các hoạt động trọng tâm: Đếm số lượng bàn ghế cần vệ sinh, lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh, các thao tác vệ sinh (rửa, phơi,..), nguyên tắc an toàn,...
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ lao động tự phục vụ: Kê bàn, ghế, chuẩn bị chỗ ngủ, giặt khăn...

- Lần lượt từng bàn rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt.

- Cô cho trẻ chia khay, thìa, khăn về bàn. Trẻ chơi trò: Đếm số thìa, bát trên bàn. 

- Cô trò chuyện, ôn lại các thao tác rửa tay, rửa mặt.

- Trò chuyện về cách ăn uống văn minh, an toàn, thói quen tốt trong ăn uống

- Cô giới thiệu món ăn, trò chuyện về giá trị dinh dưỡng, tác dụng và cách chế biến các món ăn đó. Có thể gọi tên 1 số món ăn bằng tiếng Anh

- Trẻ mời cơm, trẻ ăn

- Trẻ cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh.

- Trẻ lấy gối về vị trí nằm

- Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

An toàn trong ăn uống
	- Tên hoạt động :

+ Trò chuyện về cách ăn uống văn minh, an toàn. Thói quen và ích lợi của việc không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

+ Làm quen với trò chơi: Mang thực phẩm sạch về nhà

	Tên hoạt động : 

+ Lao động tự phục vụ:  Gấp chăn

chiếu, dọn tủ

+ Trò chuyện, xem hình ảnh, nhận biết một số hành động không an toàn, việc không nên làm trong khi ăn uống 


	- Tên hoạt động :

+ Trò chuyện về một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

+ Ôn bài hát: Thật đáng chê.


	- Tên hoạt động :

+ Trò chuyện: Bé làm gì khi bị ngộ độc thuốc

+ Trò chuyện: Nhận biết dấu hiệu và gọi sự giúp đỡ khi bị hóc sặc

+ Ôn luyện chữ cái: b, d, đ
	- Tên hoạt động : Tuyên dương cuối tuần:

+ Liên hoan văn nghệ
+ Kể về những việc mình đã làm tốt trong tuần, mục tiêu cố gắng đạt được trong tuần sau.

+ Cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
+ Chụp ảnh lưu niệm.
	

	
	
	Nhánh 2

An toàn trong mùa dịch Covid
	- Tên hoạt động :

+ Trò chuyện về cách đeo khẩu trang.

+ Làm quen với trò chơi: Đánh bay Covid
	- Tên hoạt động : 

+ Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh với sức khỏe mùa dịch.

+ Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế

+ Rửa cốc


	- Tên hoạt động :

+ Nhận biết một số biểu hiện và gọi sự giúp đỡ khi có các triệu chứng Covid-19

- Ôn : Cùng cô kể chuyện bàn tay và  Virus Corona
	- Tên hoạt động :

+ Hoàn thiện sản phẩm: Khẩu trang Hand made

+ Làm quen các động tác cơ bản điệu nhảy Cha cha cha.

	- Tên hoạt động : Tuyên dương cuối tuần:

+ Liên hoan văn nghệ
+ Kể về những việc mình đã làm tốt trong tuần, những việc đã làm được trong mục tiêu đề ra tuần trước và lập mục tiêu cho tuần sau.

+ Cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
+ Chụp ảnh lưu niệm.
	

	
	
	Nhánh 3

Quy tắc 6 cánh hoa - để bé không bị xâm hại
	- Tên hoạt động :

+ Trò chuyện về vùng kín của bản thân không cho người khác xâm phạm

+ Làm quen với trò chơi: Rung chuông vàng
	Tên hoạt động : 

+ Lao động tự phục vụ:  Chải tóc, Sắp xếp đồ dùng đồ chơi, dép… đúng nơi quy định.
+ Trò chuyện về các tình huống 6 cánh hoa

+ Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem sách, “đọc” truyện


	- Tên hoạt động :

+ Ôn bài hát: Mời bạn ăn
+ Nhận biết và nhờ sự giúp đỡ khi bị xâm phạm.

+ Trò chơi: Đá bóng vào gôn
	- Tên hoạt động :

+ Ôn vận động múa: Bài “ 6 cánh hoa xinh” ( tự biên)

+ Đếm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng.

+ Tìm các vật xung quanh lớp có số lượng là 8


	- Tên hoạt động: Tuyên dương cuối tuần :

+ Liên hoan văn nghệ
+ Kể về những việc mình đã làm tốt trong tuần, những việc đã làm được trong mục tiêu đề ra tuần trước và lập mục tiêu cho tuần sau.

+ Cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
+ Chụp ảnh lưu niệm.
	

	
	
	Nhánh 4

Những con số an toàn cho bé


	- Tên hoạt động :

+ Làm quen với trò chơi: Phản ứng nhanh

+ Đọc số điện thoại của bố, mẹ, người thân, số điện thoại khẩn cấp, số nhà/ngõ
	- Tên hoạt động :

+ Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi sự giúp đỡ khi bị lạc, mắc kẹt trong đám cháy, xe ô tô

+ Làm vệ sinh lớp học: Lau đồ chơi/giá đồ chơi, lau bàn ghế


	- Tên hoạt động :

+ Ôn thơ: “Số điện thoại cần nhớ”

+ Giải quyết 1 số vấn đề trong trường hợp khẩn cấp.

+ Tập Yoga

	- Tên hoạt động :

+ Đếm trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng

+ Dạy trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng.
	- Tên hoạt động: Tuyên dương cuối tuần:

+ Liên hoan văn nghệ
+ Kể về những việc mình đã làm tốt trong tuần, những việc đã làm được trong mục tiêu đề ra tuần trước và lập mục tiêu cho chủ đề mới

+ Cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
+ Chụp ảnh lưu niệm.

- Cùng cô làm đồ chơi, trang trí cho chủ điểm sau


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	N1
	N1
	N3
	N4

	1


	Góc phân vai
	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, “nấu” một số  món ăn trẻ thích: Bánh mỳ phết bơ, trộn salad, hoa quả dầm, nộm ... Đặt tên cho các món ăn.

- Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn, bày thức ăn ra đĩa đẹp mắt.  Biết giao tiếp các góc chơi.

- Biết thực hiện công việc được giao, biết thể hiện vai chơi, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong 

khi chơi.

     Biết chỉ vào món mình muốn ăn và dọn bàn ăn cùng các bạn. 

     Biết về góc chơi đeo dây, ngồi xuống nghe cô thỏa thuận chơi

     Trẻ biết chỉ vào thực phẩm cần mua và nói tên 1 số thực phẩm đơn giản
	- Tạp dề, mũ,  Menu các món ăn. 

- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 

thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, 

máy xay sinh tố, đũa, 

thìa, lọ các loại gia vị, 

khăn trải bàn... 

- Thực phẩm:  Bánh mì, bơ, sà lách, hoa quả, dưa chuột, cà rốt, lạc rang, rau thơm, chanh, gừng, mật ong, lạc, vừng …

- Dụng cụ pha chế, cối, ca vắt cam
	- Thực hiện công việc: 

+ Mua thực phẩm.

+ Sơ chế và chế biến các món ăn: Bánh mỳ phết bơ, trộn salad, hoa quả dầm, nộm ...

+ Bày bàn ăn, đĩa thức ăn và giới thiệu các món ăn.

+ Phục vụ khách hàng.

    Trẻ vào góc chơi, đeo ký hiệu

     Đi mua thực phẩm cùng bạn.

     Dọn bàn ăn cùng bạn
	
	
	
	x

	
	Nấu ăn
- Bếp ăn của bé

- Món ăn tăng sức đề kháng

- Căng tin vui vẻ
- Nhà hàng Việt
	
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Chế biến bánh mỳ phết bơ

- Trộn salad
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Pha chế nước chanh, gừng, mật ong

- Nộm dưa chuột, cà rốt
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Hoa quả dầm

- Giã lạc vừng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Vắt nước cam

- Hoa quả xiên
	
	
	
	x

	
	Bác sĩ

- Bác sỹ dinh dưỡng
	- Biết nhập vai chơi, thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, khám và chữa bệnh cho mọi người và biết thực hành ứng xử giao tiếp với bệnh nhân.

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng dặn dò, lịch sự với bệnh nhân
     Biết vào góc chơi.

     Biết quan sát bạn chơi và bắt chước cách sử dụng 1 số dụng cụ khám đơn giản
	- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, sổ y bạ, một số thuốc thông dụng.

- Khẩu trang, nước muối, dung dịch sát khuẩn, que test, các loại thuốc

- Bảng đo thị lực, tranh 

nên không nên, tranh quy tắc 5K.

- Sách tư vấn tâm lý

- Các loại thuốc

- Dụng cụ sơ cấp cứu

- Buồng cách ly
	- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện công việc: 

+ Mặc trang phục.

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.

+ Nhắc bệnh nhân 

biết xếp hàng chờ đến lượt khám, sát khuẩn tay, quét mã QR.

+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh 

đơn giản .

+ Dặn dò bệnh nhân trước khi ra về.

+ Có biện pháp cách ly và chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc Covid-19

     Trẻ vào góc đeo dây

     Trẻ nhìn bạn làm thao tác khám bệnh và bắt chước theo.


	x
	
	
	

	
	- Phòng khám sàng lọc Covid-19.
	
	
	
	
	x
	
	

	
	- Bác sĩ tâm lý
	
	
	
	
	
	x
	

	
	- Phòng khám tư vấn sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	x

	
	Bán hàng


	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách, biết nói giá tiền các mặt hàng.

- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
     Trẻ biết chỉ vào món đồ muốn mua

    Biết gọi tên 1 số thực phẩm gần gũi: tôm, cá, quả, nước…

	- Thao tác bán hàng

- Bảng giá 

- Các mệnh giá tiền

- Đồ chơi: Tôm, cua, cá, các loại quả,…


	- Thực hiện các thao tác: 

+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp, đúng ký hiệu.

+ Mời chào khách hàng.

+ Yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay, quét mã QR.

+ Thỏa thuận giá cả.

+ Lấy đúng hàng cho khách.

+ Gói hàng cho khách 

+ Trả lại tiền thừa cho khách ( nếu có)

     Trẻ cùng bạn bày hàng

     Trẻ lấy hàng cho khách khi khách chỉ vào sản phẩm muốn mua.
	x
	x
	x
	x

	
	- Thực phẩm sạch Tiny Farm
	
	- Bổ sung: Một số đồ chơi hoa quả, thực phẩm sạch được trẻ làm từ nguyên vật liệu phế thải từ góc nghệ thuật chuyển sang, máy lọc Nano
	+ Dán mã thực phẩm sạch

+ Lựa chọn, phân loại hoa quả, thực phẩm sạch.

+ Bán máy lọc Nano
	x
	
	
	

	
	- Cửa hàng thiết bị y tế An Tâm


	
	- Bổ sung: Một số đồ dùng phòng chống dịch: Khẩu trang, kính tránh bọt, dung dịch sát khuẩn, nước muối…( sản phẩm của cô và trẻ chuyển từ góc nghệ thuật sang)
	+ Bán khẩu trang, kính chắn bọt, dung dịch sát khuẩn, nước muối sinh lý, găng tay y tế…
+ Bán que test Covid

+ Thực phẩm nâng cao sức khỏe, tăng đề kháng

	
	x
	
	

	
	- Cửa hàng bán các thiết bị an toàn
	
	- Bổ sung: Sản phẩm của trẻ: đồng hồ định vị, bình xịt cay…


	+ Bán các thiết bị bảo vệ an toàn: Đồng hồ định vị, bình xịt cay.

+ Bán sách dạy kỹ năng tự vệ khi bị tấn công.
	
	
	x
	

	
	- Cửa hàng bán biển báo an toàn nơi công cộng


	
	- Bổ sung: Mô hình 1 số loại biển báo an toàn ở nơi công cộng, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy,…


	+ Bán biển báo an toàn nơi công cộng

+ Bán tiêu lệnh PCCC
+ Bán biển số nhà, Sim điện thoại…
	
	
	
	x
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	Xây dựng

- Siêu thị thực phẩm sạch


	- Trẻ sử dụng các nguyên liệu, vật liệu để xây siêu thị thực phẩm sạch, công viên nước, khu vui chơi, xưởng sản xuất khẩu trang

có bố cục hợp lý.
- Trẻ biết cách chơi, thể 

hiện vai chơi,  phối hợp cùng nhau để tạo nên công trình., biết cách giao tiếp  giữa các nhóm chơi. 

- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình

- Trao đổi cởi mở với bạn.

- Biết thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi

 * Trẻ biết về góc chơi, nghe bạn thỏa thuận chơi

* Trẻ biết lấy rổ lắp ghép và biết ghép hình, biết làm 1 số việc đơn giản được các bạn phân công
 * Biết thu dọn đồ chơi cùng các bạn


	- Tranh mẫu, sơ đồ gợi ý: Cổng, hàng rào, mẫu siêu thị thực phẩm sạch.            - Đồ chơi lắp ghép, các
nguyên vật liệu: gạch, khối nhựa, cây xanh, bồn hoa, cỏ, người...


	- Thực hiện công việc: 

+ Trẻ nhận vai, phân vai, thảo luận, vẽ mô hình

+ Sắp xếp tường bao, hàng rào.

+ Phân chia các khu vực của siêu thị : Khu bán hàng, nhà để xe, quầy thanh toán

+ Mua các loại hoa quả, thực phẩm sạch, bán máy lọc Nano bày trong các gian hàng.

+ Sắp xếp người, phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực siêu thị.

     Trẻ nghe các bạn thỏa thuận và thực hiện công việc đơn giản được các bạn phân công: đặt gạch lên ô tô, đi chợ cùng bạn

     Trẻ, lắp ghép thàn hình ngôi nhà, đặt cây vào vị trí bạn chỉ.

	x
	
	
	

	
	- Xưởng sản xuất khẩu trang


	
	- Tranh mẫu, sơ đồ gợi ý: Xưởng sản xuất khẩu trang                                  - Đồ chơi lắp ghép, các
nguyên vật liệu: gạch, khối nhựa, ô tô...

- Mô hình máy khâu, máy cắt vải…

- Hình công nhân


	+ Trẻ nhận vai, phân vai, thảo luận, vẽ mô hình

+ Sắp xếp tường bao,

 hàng rào…tạo thành mô hình xưởng sản xuất khẩu trang.

+ Phân chia các khu vực, dây chuyền sản xuất… 

+ Sắp xếp công nhân vào các khu vực

+ Mua khẩu trang

+ Xây khu vực để xe ô tô vận chuyển hàng.

     Trẻ thực hiện công việc đơn giản được các bạn phân công: cùng bạn sắp xếp tường bao

     Trẻ, lắp ghép thành hình ngôi nhà, đặt hình người vào vị trí bạn chỉ.
	
	x
	
	

	
	- Khu vui chơi Kidz World

	
	- Tranh mẫu, sơ đồ gợi ý: Khu vui chơi cho bé            - Đồ chơi lắp ghép, các
nguyên vật liệu: gạch, khối …tạo thành các khu vực vui chơi khác nhau

- Mô hình các trò chơi trong khu vui chơi

- Mô hình: Cây xanh, người, ô tô, xe máy.
	+ Trẻ nhận vai, phân vai, thảo luận, vẽ mô hình

+ Sắp xếp tường bao, hàng rào …tạo thành mô hình khu vui chơi cho bé

+ Phân chia các khu vực, khu vui chơi, khu vực bán hàng, nhà vệ sinh, nhà bán vé, phòng bảo vệ khác nhau

+ Trồng cây xanh, cây cỏ, hoa,… + Sắp xếp mô hình người vào các

khu vực vui chơi khác nhau.

+ Xây khu vực để xe ô tô, xe máy

    Trẻ thực hiện công việc đơn giản được các bạn phân công: cùng bạn sắp xếp tường bao

    Trẻ, lắp ghép thành hình ngôi nhà, đặt hình người, xe ô tô vào vị trí bạn chỉ
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung tâm cứu hộ cứu nạn
	
	- Tranh mẫu, sơ đồ gợi ý: Trung tâm cứu hộ cứu nạn           
 - Đồ chơi lắp ghép, các
nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải …tạo thành các khu vực của trung tâm

- Mô hình dụng cụ, phương tiện cứu hộ cứu nạn

- Mô hình: Cây xanh, người, ô tô,.…


	+ Trẻ nhận vai, phân vai, thảo luận, vẽ mô hình

+ Ghép các hình khối thành mô hình trung tâm cứu hộ cứu nạn

+ Phân chia, sắp xếp phương tiện, dụng cụ phù hợp với từng khu vực 

+ Trồng cây xanh, cây cỏ, hoa,… 

+ Sắp xếp mô hình người vào các khu vực vui chơi khác nhau.

+ Xây khu vực để xe ô tô, xe máy
    Trẻ vào nhóm cùng  nghe bạn thảo luận, thực hiện công việc đơn giản được các bạn phân công: 

Lắp ghép thành hình ngôi nhà

     Đặt cây xanh, hình người vào vị trí bạn chỉ.

	
	
	
	x
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	Góc nghệ thuật


	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu, để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa

- Trẻ sử dụng các cử động của bàn tay, ngón tay để biết cắt, dán,vẽ, tô màu nước, in, nặn, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, băng zôn khẩu hiệu, pano, tờ rơi...

- Phối hợp các kỹ năng để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa cân đối.
- Biết nhận xét và đặt tên sản phẩm 

- Trẻ biết cầm kéo, dập ghim và sử dụng các nguyên vật liệu, màu, giấy,...

- Trẻ biết cùng nhau tạo nên sản phẩm đẹp.

- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định 

     Trẻ biết tô màu hình rỗng, biết bóp đất và chơi với đất nặn.

     Trẻ biết tham gia chơi cùng các bạn
	- Tranh ảnh, vật mẫu: 

- Các đồ dùng, nguyên vật liệu tạo hình: 

- Quy trình thực hiện các sản phẩm trên

-  Tranh gợi ý vẽ, xé dán, tô màu nước về dụng cụ ăn uống, dụng cụ khám bệnh, tranh 6 cánh hoa,.... Đồ chơi mẫu: dụng cụ khám bệnh, mô hình con viruts, khẩu trang
- Chuẩn bị lá cây, vỏ ốc hến, rơm, các loại hạt, hộp sữa chua, lõi giấy, giấy màu, que kem, thìa sữa chua, giấy màu, xốp màu, bìa catton,bìa lịch, tranh ảnh về chủ đề từ họa báo...

- Giá, kẹp, dây để treo sản phẩm
	- Chế tạo tem chống hàng giả, hàng kém chất lượng

- Nặn thực phẩm an toàn vệ sinh
- Vẽ dụng cụ ăn uống.

- Làm menu
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Sáng tạo các bảng/ biểu hướng dẫn cách sử dụng/ phòng chống dịch.

- Làm băng zôn, pano... tuyên truyền chống dịch

- Vẽ tranh dụng cụ khám bệnh

- Làm mô hình virus Corona
- Làm khẩu trang
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xé dán, nặn hoa 6 cánh

- Làm tranh tuyên truyền quy tắc 6 cánh hoa.

- Làm tờ rơi 

- Vẽ “ 6 cánh hoa”

- Làm Album Quy tắc 6 cánh hoa bé nhớ
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- In khuôn số điện thoại 

- Trang trí các con số 

- Cắt dán số trên lịch, báo tạo thành số điện thoại, số nhà

- Làm card visit.
- Thiết kế sơ đồ thoát hiểm phòng cháy chữa cháy.

- Vẽ biển số nhà

- Làm mô hình biển số nhà, sim điện thoại…
	
	
	
	x
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	Góc học tập


	- Trẻ biết chơi các trò chơi đúng kỹ năng

- Rèn luyện ghi nhớ, tưởng tượng, kĩ năng thực hành ở trẻ

- Trẻ  nhận biết, so sánh, phân loại, tìm số tương ứng, chia nhóm để chơi các trò chơi.

- Có khả năng đếm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng

- Biết được chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 8

- Biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất

- Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt qua các trò chơi

- Biết chơi, chia sẻ, đoàn kết với các bạn trong góc chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động chơi.
    Trẻ biết chơi đoàn kết, trật tự khi chơi 

    Biết nhắc lại một số từ “ nhiều hơn”, “ ít hơn”, biết xếp ra và cất đồ dùng đi khi cô yêu cầu.

     Biết nhắc lại tên chữ cái, số cùng cô.

    Trẻ biết cầm kéo, dán keo.


	- Chuẩn bị các bảng góc chơi, lô tô hành vi đúng sai, những việc nên và không nên làm trong khi ăn. Lô tô hành vi an toàn và không an toàn trong ăn uống, lô tô thực phẩm

-  Bút, giấy, mẫu chữ b, d, đ in thường, in hoa, viết hoa, viết thường.

- Trò chơi trong máy tính: Kidsmart, bút chì thông minh, trò chơi nhận biết b, d, đ.

- Bản đồ thế giới, quả địa cầu, lô tô cờ
- Các khối gỗ 
	* Trẻ lấy ký hiệu góc chơi và chơi các trò chơi:

- Phân biệt hành vi đúng - sai

- Phân biệt những việc nên làm và không nên làm trong khi ăn

- Phân biệt hành vi an toàn và không an toàn.

- Chọn những việc cần làm khi bị hóc.

- Chọn thực phẩm sạch

- Sao chép chữ cái: b, d, đ

- Trò chơi trong máy tính: Kidsmart, bút chì thông minh, trò chơi nhận biết b, d, đ.

- Khám phá cờ của 1 số nước.          - Trò chơi Motessori: các khối gỗ

    Trẻ chỉ và nói tên 1 số thực phẩm trẻ hay được ăn.

    Trẻ đưa tay theo nét bút khi được cô bắt tay

     Trẻ chơi với các khối gỗ
	x
	
	
	

	
	
	
	- Bảng góc chơi

- Lô tô dấu hiệu của bệnh Covid

- Bút dạ

- Trò chơi trong máy tính: Ngôi nhà sách của Bailey; Ngôi nhà toán học của Millie

- Bản đồ thế giới, lô tô các món ăn, quả địa cầu, lô tô cờ

- Các khối gỗ
	- Trò chơi: Nhận biết dấu hiệu khi mắc Covid-19

- Nối tình huống và cách giải quyết vấn đề

- Trò chơi trong máy tính: Ngôi nhà sách của Bailey; Ngôi nhà toán học của Millie
- Khám phá món ăn truyền thống của 1 số nước.

- Trò chơi Motessori: các khối gỗ

    Trẻ chỉ hình ảnh và nhắc lại 1 số dấu hiệu: Ho, sốt, đau đầu…

    Trẻ chơi với các khối gỗ
	
	x
	
	

	
	
	
	- Bảng góc chơi

- Lô tô, 6 cánh hoa 6 màu khác nhau.

- Bút dạ, giấy

- 1 số đồ dùng có số lượng là 8

- Trò chơi trong máy tính: Chơi cùng số 8; Trò chơi chữ cái b, d, đ; Làm quen một số nốt nhạc vui.

-  Mẫu từ có chứa chữ b, d, đ: Bông hoa, Hoa dâm bụt, đồng hồ định vị…

- Chấm tròn

- Bản đồ thế giới, lô tô các trang phục, quả địa cầu, lô tô cờ

- Hộp đựng đồ dùng, lô tô có hình đồ dùng đó, các hình học cắt rời.
	- Trò chơi: Quy tắc 6 cánh hoa.

- Gắn hình ảnh tương ứng với màu cánh hoa

- Nối số với hành vi tương ứng

- Xếp đúng số lượng trong phạm vi 8

- Trò chơi trong máy tính: Chơi cùng số 8; Trò chơi chữ cái b, d, đ; Làm quen một số nốt nhạc vui.

- Sao chép từ chứa chữ cái b, d, đ

- Phân biệt hành vi đúng- sai

- Xếp chữ b,d, đ bằng chấm tròn.

- Ong tìm chữ b, d, đ

- Khám phá trang phục truyền thống của 1 số nước.

- Trò chơi Motessori: Nhìn tranh tìm đồ vật trong hộp, chắp ghép hình theo mẫu.

     Trẻ nhắc lại tên chữ cái, số cùng cô.

     Trẻ lấy và cất các đối tượng trong rổ đồ dùng toán.

     Trẻ cầm chấm tròn đặt lên chữ cái mẫu cho kín nét chữ.

    Trẻ đặt các miếng ghép hình rời cạnh nhau
	
	
	x
	

	
	
	
	- Bảng góc chơi

- Các con số nổi, thẻ số

- Trò chơi trên máy tính: Chơi cùng số 8. Làm quen 1 số nốt nhạc vui

- Bút, giấy, mẫu số điện thoại

- Lô tô các hành vi đúng sai

- Bìa lịch, báo, sách có chứa số, kéo, keo, giấy...

- Bản đồ thế giới, lô tô các lễ hội, quả địa cầu, lô tô cờ


	- Số điện thoại khẩn cấp

- Lựa chọn con số an toàn

- Trò chơi trên máy tính: Chơi cùng số 8. Làm quen 1 số nốt nhạc vui

- Sao chép số điện thoại

- Phân biệt hành vi đúng sai

- Cắt dán số, ghép thành số điện thoại, số nhà.

- Khám phá lễ hội truyền thống của 1 số nước.

    Trẻ nhắc lại số điện thoại khẩn cấp cùng cô.

   Trẻ đưa bút khi được cô bắt tay sao chép số điện thoại.

    Trẻ phết keo dính vào số sau đó đặt vào tờ giấy

    Trẻ cầm kéo cắt 1-2 đường nét.
	
	
	
	x
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	Góc Steam


	- Có kỹ năng quan sát, tìm hiểu đối tượng

- Có kỹ năng thảo luận, lên kế hoạch làm việc nhóm 

- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để chế tạo sản phẩm

- Trẻ biết được nguyên lý hoạt động của sản phẩm tạo ra

- Biết đặt tên cho sản phẩm

     Trẻ ngồi yên quan sát đối tượng trong thời gian nhất định

     Trẻ biết lắng nghe các bạn thảo luận 

     Trẻ biết phết keo, dính băng dính để chắp ghép một số chất liệu với nhau.

    Vui cùng bạn khi tạo ra sản phẩm.



	
	* Các hoạt động:

- Trẻ tìm hiểu vấn đề: Quan sát, khám phá và tìm hiểu về đối tượng

- Thảo luận và lên kế hoạch về nguyên vật liệu, cách làm cụ thể, phân công công việc. 

- Thiết kế: Vẽ, trang trí

- Chế tạo: Thực hiện dự án theo thiết kế.

- Đánh giá và trình bày

- Đặt tên cho sáng chế

- Cải thiện sản phẩm ( nếu cần)

    Trẻ vào góc chơi

     Lắng nghe nhóm thảo luận và nhận công việc đơn giản mình được làm.

    Trẻ phết keo, dính băng dính để chắp ghép một số chất liệu với nhau.

    Trẻ chơi với sản phẩm vừa tạo ra
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Đồ tái chế: Vỏ chai nước lavie, cát, sỏi, bông gòn, 1 mảnh vải

- Đồ làm mẫu: Máy lọc nước mini làm từ vỏ chai lavie, quy trình thực hiện chế tạo máy lọc nước

- Công cụ: Keo dán, ghim, kéo, bút chì, giấy trắng, băng dính...
	+ Dự án: Chế tạo máy lọc nước mini 
	x
	
	
	

	
	
	
	- Đồ dùng: Nước tinh khiết, muối, phèn chua, chanh tươi.

- Đồ làm mẫu: Các lọ dung dịch. Quy trình làm dung dịch sát khuẩn.

- Công cụ: lọ, chai, thìa, cốc đựng, rây lọc, khăn, cốc đong
	+ Dự án: Pha chế dung dịch sát khuẩn 
	
	x
	
	

	
	
	
	- Đồ tái chế: giấy đã qua sử dụng
- Đồ làm mẫu: Các loại hoa khác nhau
- Công cụ: Keo dán, ghim, kéo, bút chì, bút dạ, giấy trắng, băng dính, chậu nước
	+ Dự án: Chế tạo hoa nở trong nước 
	
	
	x
	

	
	
	
	- Đồ tái chế: Lon sữa bò, cốc giấy, dây điện thoại nhỏ, dây len, dây cước...

- Đồ làm mẫu: Điện thoại bàn có dây dẫn ( ít nhất 2 mẫu khác nhau)

- Công cụ: Keo dán, hồ dán, dây gai, sợi, ghim, bút chì, bút dại, giấy trắng, bút màu...
	+ Dự án: Chế tạo điện thoại có dây dẫn bằng âm thanh.
	
	
	
	x
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	Góc sách, truyện


	- Biết cách chơi các trò chơi theo gợi ý của cô

- Rèn trẻ thói quen đọc sách  và lật giở sách từng trang

- Biết cách " đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

- Trẻ xem tranh và tự diễn tả nội dung tranh theo ý trẻ...

- Kể sáng tạo về chủ đề...

- Trẻ đọc thơ và chỉ chữ tương ứng để đọc thơ, truyện theo cảm tính

- Có khả năng kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách
    Trẻ biết ngồi vào góc chơi

   Trẻ nhìn vào sách, truyện, tranh và đọc, nói theo ý mình.

     Biết chơi với các con rối

    Trẻ ngồi yên nghe truyện qua tai nghe ít nhất nửa câu chuyện.


	- Sách, truyện có nội dung gắn với các chủ đề nhánh

- Thơ chữ to: Bài thơ: “Số điện thoại cần nhớ”

- Bộ chữ cái b, d, đ

- Rối các loại, tranh ảnh sử dụng để kể chuyện

- Máy ghi âm chuyện kể

- Máy tính có các hình ảnh, giọng kể câu chuyện

- Các sách truyện tranh và sách tranh trẻ tự làm với sự hướng dẫn của cô.

- Bộ tranh kể chuyện theo chủ đề nhánh( kể chuyện sáng tạo)

- Sa bàn, rối các loại

- Tranh, ảnh các loại tạp chí ( Họa mi, Nhi đồng...), lịch treo tường, tranh ảnh đã sử dụng dùng để cho trẻ xem tranh ảnh và cắt dán, làm truyện tranh.

- Trao đổi sách truyện chủ đề nhánh với lớp MGN1, MGN2, MGN3 số lượng 40 quyển


	* Trẻ về góc chơi, đeo ký hiệu góc chơi và chơi các trò chơi:
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- “ Đọc” các loại sách khác nhau.

- Nghe truyện: Gấu con ham ăn ( qua băng ghi âm)

- Rối giật

- Làm bộ sách sưu tầm các loại thực phẩm, tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng

- Kể chuyện sáng tạo với tranh minh họa, rối

    Trẻ cầm sách, truyện đọc ê, a

     Nghe truyện qua băng ghi âm bằng tai nghe 

     Trẻ cầm rối và nói theo ý trẻ
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- “ Đọc” các loại sách khác nhau.

- Nghe truyện: Virus Corona ( qua băng ghi âm)

- Xem truyện trên máy tính

- Sắp xếp hình ảnh và kể lại truyện: Virus Corona

- Làm bộ sách sưu tầm các loại thực phẩm, tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng

- Kể chuyện sáng tạo với tranh minh họa, rối
    Trẻ cầm sách, truyện đọc ê, a

    Nghe truyện qua băng ghi âm bằng tai nghe 

    Cầm tranh minh họa và nói 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- “ Đọc” các loại sách khác nhau.

- Nghe truyện: Bông hoa 6 cánh ( qua băng ghi âm)

- Kể chuyện bằng sa bàn

- Kể chuyện sáng tạo bằng rối tay, rối ngón

    Trẻ cầm sách, truyện đọc ê, a

    Nghe truyện qua băng ghi âm bằng tai nghe 

    Cầm rối tay lắc lư và nói
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- “ Đọc” các loại sách khác nhau.

- Đọc thơ chữ to: Số điện thoại cần nhớ; Tìm chữ cái b, d, đ trong bài thơ

- Tự nghe và tập kể lại truyện qua băng ghi âm: Bo bị lạc ở siêu thị

- Xem các hình ảnh trên máy tính và kể lại

- Sửa chữa, dán lại sách bị rách, hỏng

- Kể chuyện sáng tạo bằng rối tay, rối ngón

    Trẻ cầm sách, truyện đọc ê, a

    Nghe truyện qua băng ghi âm bằng tai nghe 

   Tham gia dán sách cùng bạn.

   Cầm rối tay lắc lư và nói
	
	
	
	x
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	Vận động


	- Trẻ biết chơi các trò chơi với đôi bàn tay

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, phối hợp các giác quan
    Trẻ biết ngồi vào góc chơi

   Biết sử dụng ngón tay để chơi 1 số trò chơi đơn giản: Xâu lỗ, cua cắp, dải danh

   Trẻ không phá đồ chơi khi chơi.

   Trẻ cất đồ chơi cùng các bạn sau khi chơi xong
	- Các trò chơi:

+ Quyển sách đa năng
+ Dây, bảng đục sẵn các lỗ

+ Giầy

+ Khóa nhà các loại, chìa các khóa

+ Mái tóc bằng len, dây các loại

+ 10 que dài bằng nhau, bóng bàn

+ Chun nịt

+ Sỏi, phấn, rọ

+ Áo có cúc, ba lô
	- Trẻ về góc đeo ký hiệu và chơi các trò chơi:
	
	
	
	

	
	
	
	
	+ Cài cởi cúc trong quyển sách đa năng

+ Xâu lỗ

+ Buộc dây giày
	x
	
	
	

	
	
	
	
	+ Đóng, mở khóa

+ Tết tóc

+ Chơi chuyền
	
	x
	
	

	
	
	
	
	+ Cua cắp

+ Xếp hình chun nịt

+ Ô ăn quan
	
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Dải danh

+ Cài cúc, kéo khóa áo, khóa  balo
	
	
	
	x
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	Góc thiên nhiên
	- Biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét, thảo luận    
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để chăm sóc cho cây.

- Có ý thức bảo vệ cây.

   Trẻ biết tham gia chơi cùng các bạn

   Trẻ biết làm 1 số việc đơn giản như: cầm bình tưới cây, rắc hạt xuống đất.
    Không sợ hãi khi tham gia trải nghiệm đi trên các chất liệu khác nhau.


	- Bình tưới cây, khăn, găng tay, chậu cây, hạt giống, sỏi, vải, gỗ cỏ.

- Khu vực cát và nước

- Thước đo, bảng ghi chép.
	- Trẻ về góc, đeo ký hiệu, phân công công công việc:

+ Tưới cây, nhặt lá vàng

+ Chơi với cát và nước

+ Trải nghiệm đi trên các chất liệu khác nhau: sỏi, vải, cỏ, gỗ...

+ Khám phá dòng chảy của nước

+ Gieo hạt

+ Theo dõi, đánh dấu sự phát triển của cây non: đo chiều cao, ghi chép, có biện pháp cải tạo

+ Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.

   Trẻ cho nước vào bình và tưới cho cây

   Trẻ chơi tự do với cát và nước

   Trải nghiệm đi trên các chất liệu khác nhau: sỏi, vải, cỏ, gỗ...

   Đổ nước vào dòng chảy và đứng nhìn

   Cầm hạt rắc xuống đất
	x
	x
	x
	x


* Lưu ý: Dấu “    ” dành cho trẻ bị khuyết tât, chậm phát triển trí tuệ
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2:“ AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID ”

Thời gian thực hiện: 1 tuần( từ 8/11- 12/11/2021)

Thứ hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021

· Tên hoạt động học: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô

· Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động : Bật tách chân, khép chân qua 7 ô 

- Trẻ biết kết hợp sức của toàn thân và dồn sức vào hai chân để nhún bật tách - khép chân qua 7 ô.
- Trẻ hiểu luật chơi, biết cách chơi của trò chơi: “ Đánh bóng vào gôn”.
2. Kỹ năng:
- Trẻ bật tách, khép chân liên tục qua các ô đúng tư thế, tự tin, không chạm chân vào ô
- Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia các vận động và tham gia trò chơi
3. Giáo dục:
- Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn;

- Giáo dục trẻ ý thức tập thể dục sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

   Trẻ biết bật chân vào ô không phụ thuộc vào thời gian.

   Trẻ biết đứng vào hàng sau khi tập xong.

II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “ Việt Nam ơi, đánh bay Covid”, “ Cùng nhau đánh tan Covid ”
- Ống nhựa, cút nhựa đủ cho trẻ, bóng, gôn bóng, 4 rổ, 4 sọt, còi của cô
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.

III. Tổ chức
	                                                                   Tiến trình
	Phương án điều chỉnh

	1. Hoạt động 1: Ngày hội thể thao tăng cường sức khỏe

- Chào mừng trẻ đến với ngày hội thể thao “ Toàn dân tập ngay - Đánh bay Covid”

- Khởi động rèn luyện sức khỏe.

- Tặng mỗi trẻ 1 ống nhựa

- Chuyển đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi: đi bình thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, chạy chậm- chạy nhanh. ( Kết hợp nhạc bài hát: Ghen Cô Vy)

2. Hoạt động 2 :Vận động viên cùng luyện tập

- Trẻ về đội hình 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung kết hợp bài hát " Cùng nhau đánh tan Covid " (2 lần x 8 nhịp)

+ Động tác Tay: Tay ra trước lên cao

+ Động tác Bụng: Tay lên cao nghiêng người sang 2 bên

+ Động tác Chân : Tay lên cao chân kiễng gót, khuỵu đầu gối

+ Động tác Bật: Bật chụm tách chân

* Động tác nhấn mạnh: Bật (4 lần x 8 nhịp)

3. Hoạt động 3: Vận động viên thi tài
- Đàm thoại: Với ống nhựa này các vận động viên chơi được trò chơi gì?

=> Trẻ về 4 nhóm chơi các trò chơi với ống nhựa và cút nhựa theo sự sáng tạo riêng.

- Cô hỏi từng nhóm chơi trò gì? ( Cô góp ý để cách chơi của trẻ được hoàn thiện hơn).

- Cô mời trẻ đến nhóm các bạn chơi bật tách khép chân quan sát. 

- Cô mời 1 trẻ trong nhóm đó nói về cách chơi của nhóm mình.

- Cô giới thiệu vận động: Bật tách khép chân qua các ô

- Gợi ý trẻ dùng gậy của mình kết hợp với cút nhựa tạo thành các ô để bật tách khép chân.

+ Cô mời 1 trẻ lên thực hiện

+ Trẻ làm mẫu lần 2 + phân tích:  Tư thế chuẩn bị đứng khép chân trước vạch đích, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng phía trước. Khi có hiệu lệnh còi, nhún chân lấy đà bật tách chân vào 2 ô hàng thứ nhất, khép chân vào 1 ô hàng thứ 2. Cứ thế bật tách khép chân cho đến hết ô, rơi xuống bằng 2 mũi bàn chân và không chạm vào ô.

* Trẻ thực hiện:

- Lần 1: Cô cho lần lượt trẻ của 2 đội thực hiện bật tách khép chân vào 5 ô.

( Lưu ý sửa sai, động viên trẻ)

- Lần 2: Cô mời đội trưởng lên thêm mỗi bên 2 ô

+ Thi đua bật tách khép chân qua 7 ô.

* Cô nhận xét, tuyên dương.

*Củng cố: Hỏi trẻ về tên vận động?

4. Hoạt động 4: Trò chơi : “Đánh bóng vào gôn”
- Cô giới thiệu trò chơi: Đánh bóng vào gôn. ( Gôn bóng được ghép từ nững ống nhựa trẻ vừa tập)

* Cách chơi: Cầm gậy bằng 2 tay đẩy bóng vào gôn .

* Luật chơi: Trong thời gian là 1 bản nhạc, đội nào đẩy được nhiều bóng vào gôn thì đội đó dành chiến thắng.
- Trẻ chơi 2 lần

- Cô cùng trẻ kiểm tra và nhận xét.

( Cô bao quát trẻ và động viên khích lệ trẻ kịp thời)

5. Hoạt động 5: Trao giải thưởng.

- Cô công bố giải thưởng.

- Cô cho trẻ đi làm động tác vẫy tay đi lại nhẹ nhàng trong lớp dự lễ bế mạc ( Kết hợp bài Việt Nam ơi, đánh bay Covid).
	    Trẻ cầm ống nhựa đi cùng các bạn

    Trẻ tập cùng các bạn

    Trẻ về nhóm cùng các bạn

   Trẻ biết đứng vào vạch và bật nhảy dưới sự giúp đỡ của cô

   Trẻ nói theo cô tên vận động .

    Trẻ cầm gậy chạm vào bóng

    Trẻ đi cùng bạn.


* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ có các biểu hiện ốm: Ho, nóng người, hắt hơi sổ mũi…=> Biện pháp: Giáo viên kiểm tra thân nhiệt cho trẻ. Yêu cầu phụ huynh ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ ( Sáng, chiều). Động viên, quan tâm, tạo không gian yên tĩnh thoải mái cho trẻ. Nếu trẻ sốt thì đưa trẻ xuống phòng y tế của trường. Trao đổi với phụ huynh giờ trả trẻ.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
- Học sinh mới đi học khóc nhè => Biện pháp: Cô tươi cười đón trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tâm sinh lý của trẻ. Trò chuyện với trẻ bằng các câu chuyện vui. Hướng trẻ vào một số trò chơi trong lớp và chơi cùng trẻ. Quan sát trẻ trong các hoạt động.

- Học sinh không lên thực hiện vận động bật tách khép chân do sợ => Cô động viên trẻ, mời trẻ lên bật cùng bạn. Cô có thể đi cùng khi trẻ bật, yêu cầu cả lớp vỗ tay cổ vũ cho bạn. Trò chuyện với trẻ sau giờ học giúp trẻ tự tin hơn.

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Thể dục sáng: 

+ Trẻ tập chưa dứt khoát động tác thể dục sáng => Cô làm mẫu nhắc nhở trẻ chú ý tập cùng cô. Khi hết nhạc cô phân tích lại động tác trẻ chưa làm được và trẻ tập lại bằng nhịp đếm động tác đó.

      Trẻ chưa biết gập mở lần lượt từng ngón tay => Cô làm mẫu lại, bắt tay trẻ gập, mở từng ngón tay. Tiếp tục đánh giá mục tiêu này trong các chủ đề tiếp theo.

- Trò chuyện sáng: 

+ Trẻ chưa nói đúng ngày tháng khi trò chuyện về ngày tháng năm => Cô gợi ý cho trẻ ( Ví dụ: Hôm qua là ngày mùng 8/3 thì hôm nay là ngày bao nhiêu). Sau đó mở rộng về ngày mai, ngày kia, tháng này, tháng sau. Có thể tổ chức dưới hình thức trò chơi: Tôi là cuốn lịch xinh. Kết hợp phụ huynh trò chuyện với con ở nhà.

- HĐH: 

+ Chưa nhớ tên vận động; Cách chơi, luật chơi của trò chơi => Cô mời trẻ khác nhắc lại tên vận động, cách chơi, luật chơi của trò chơi sau đó cho trẻ nhắc lại và thực hành lại. Tổ chức cho trẻ chơi lại trò chơi vào hoạt động chiều hoặc hoạt động ngoài trời.             

+ Chưa có kỹ năng bật tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân. Chân chạm vào cạnh ô, chưa bật hết số vòng, chưa tập theo hiệu lệnh của cô  => Cô cho trẻ làm tốt thực hiện lại kết hợp cô phân tích. Mời trẻ chưa làm tốt lên làm lại. Ôn lại vận động cho trẻ vào hoạt động chiều hoặc hoạt động ngoài trời 

- HĐNT:
 + Trẻ chưa nhắc lại được các quy định qua ký hiệu trên thông điệp 5K => Cô gợi ý cho trẻ cách nhớ của từng ký hiệu liên quan đến nội dung của thông điệp 5K. Yêu cầu phụ huynh trò chuyện với con về thông điệp 5k và cùng con thực hành mỗi ngày
         + Trẻ chưa có kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt khi chơi với đồ chơi ngoài trời => Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi khi chơi trò chơi. Gợi ý cho trẻ biết tách thành nhiều nhóm chơi nhiều trò chơi khác nhau. Rèn kỹ năng này cho trẻ trong các hoạt động khác

- HĐG: 

+ Trẻ chưa có kỹ năng thảo luận nhóm, phân công công việc => Cô đóng vai 1 nhân vật trong nhóm cùng tham gia thảo luận. Hỏi ý tưởng khác của trẻ và để trẻ tự phân công.

+ Trẻ chưa có kỹ năng giao tiếp, chào mời khách, dặn dò bệnh nhân trong góc bán hàng, nấu ăn, bác sỹ => Cô đóng vai người đến mua hàng, ăn uống hay một bác sỹ khác đến cùng trò chuyện.

+ Trẻ chưa có kỹ năng pha chế nước chanh, gừng, mật ong đúng định lượng, trộn nộm chưa đều, chưa đủ gia vị => Cô yêu cầu trẻ xem lại tranh gợi ý các bước. Kết hợp cùng phụ huynh cho con thực hành tại nhà. Theo dõi sự tiến bộ của trẻ trong ngày hôm sau.

+ Trẻ chưa có kỹ năng bố trí cân đối các khu vực trong công trình xây dựng=> Cô gợi ý về cách thiết kế cân đối, đẹp mắt để trẻ rút kinh nghiệm cho buổi chơi hôm sau.

 + Trẻ cất đồ chơi chưa đúng kí hiệu ở góc chơi=> Cô hỏi lại trẻ kí hiệu của trò chơi đó và hướng dẫn cho trẻ cất đồ chơi đúng vị trí, kí hiệu. Quan sát đánh giá trẻ trong các ngày tiếp theo.
- HĐVS: 

   Thực hiện chưa đầy đủ các thao tác rửa mặt, rửa tay => Cô cho trẻ quan sát bảng hướng dẫn nói và thực hiện lại thao tác. Nếu trẻ quên cô nhắc cho trẻ nhớ. Phối hợp phụ huynh rèn con ở nhà

+ Trẻ chưa có kĩ năng xúc miệng nước muối => Cho trẻ hướng dẫn trẻ làm, cho trẻ xem video hướng dẫn xúc miệng nước muối và trẻ thực hiện mô phỏng vào hoạt động chiều.

- HĐC: 

   Khả năng diễn đạt của trẻ còn hạn chế khi cô trò chuyện về cách đeo khẩu trang => Hỏi lại và gợi ý cho trẻ nhắc lại nhiều lần. Trò chuyện với trẻ trong tất cả các hoạt động. Kết hợp phụ huynh rèn ngôn ngữ cho  trẻ.

Thứ ba, ngày 09 tháng 11 năm 2021

· Tên hoạt động học: Vị khách đặc biệt “ Bác sĩ y khoa”
· Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết một số triệu chứng của bệnh Covid -19.

- Biết được sự nguy hiểm và những tác hại do dịch bệnh gây ra. Biết cách phòng chống dịch bệnh Covid-19

2. Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid -19, kĩ năng thực hiện thông điệp 5K.

- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc. Biết đặt câu hỏi và trả lời đủ thành phần câu.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid -19.

    Trẻ biết chỉ và nói 1 số từ đơn giản: Khẩu trang, Covid

    Trẻ quan sát và tham gia chơi cùng các bạn ít nhất là 10 phút

    Trẻ nói được theo cô: Cháu chào bác ạ. Tham gia vận động cùng các bạn

II. Chuẩn bị

* Đồ dùng: Nhạc “Vũ điệu 5K, Vũ điệu diệt khuẩn”

- Power point phóng sự, thông điệp 5K, hệ thống câu hỏi

- Hộp khẩu trang, 1 bó hoa, 4 ô cửa, 2 bộ chuông.

* Nội dung:
- Trò chuyện về người khách định mời

- Thảo luận lập kế hoạch mời khách:

+ Làm thư mời khách

+ Làm bản đồ chỉ đường

+ Thảo luận trước những câu hỏi sẽ hỏi khách

+ Trẻ phân công nhiệm vụ: Ai đón khách, ai mời ghế, mời nước, ai hỏi câu gì?

+ Thảo luận quà tặng khách và chuẩn bị quà ( hoa, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn...)

+ Liên hệ mời khách: Giáo viên lưu ý trao đổi trước với khách mời về tiến trình, nội dung, hình thức tổ chức

III. Tiến hành

	Tiến trình
	Phương án điều chỉnh

	1. Hoạt động 1: Chuẩn bị mời khách

- Trẻ sắp xếp, kiểm tra lại vị trí ghế, quà, điều kiện đón khách.

2. Hoạt động 2: Vị khách đặc biệt

- Cô làm MC giới thiệu chương trình “ Talk show - Vị khách đặc biệt”. 

- Cô cho trẻ tham gia trò chơi “Nhìn bóng đoán người”: 4 ô cửa chiếu bóng có 4 nhân vật với các đặc điểm khác nhau. Nhiệm vụ của trẻ là đoán xem nhân vật khách mời đang ở ô cửa nào.

- Vị khách và trẻ cùng vận động “ Vũ điệu diệt khuẩn”. Trẻ đoán
- MC giới thiệu vị khách tham gia chương trình bằng cách cho trẻ hướng lên ô cửa nào còn sáng.

- Trẻ chào đón vị khách. 2 trẻ được phân công lên đón khách về vị trí đã chuẩn bị.

3. Hoạt động 3: “ Talk show - Vị khách đặc biệt”

- Cô tuyên bố lý do mời khách ( để giải đáp các thắc mắc của trẻ)

- Vị khách giới thiệu về tên, công việc.

- Trẻ hỏi khách - Khách giải đáp cho trẻ.

+ Tên bệnh viện bác sỹ làm? Công việc của bác sỹ là gì?

+ Bệnh Covid-19 lây nhiễm như thế nào?

+ Dấu hiệu nhận biết khi mình nhiễm Covid-19? 

+ Phải làm gì khi bị mắc các triệu chứng trên?

+ Khi bị nhiễm Covid-19 sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

- Cho trẻ xem một số hình ảnh hậu quả của dịch covid đối với sức khỏe?

- Bác sỹ tặng trẻ bảng thông điệp 5K.

- Cho trẻ nhắc lại thông điệp 5K, cùng cô và khách mô phỏng động tác. 

- Vị khách hỏi trẻ: 

+ Theo cháu muốn bảo vệ sức khỏe để không bị mắc Covid trong mùa dịch cần làm gì?

+ Lớp mình, bạn nào đã bị mắc Covid rồi? 

+ Khi mắc Covid cháu thấy cơ thể như thế nào?

+ Cháu đã làm gì để nhanh khỏi bệnh?

- Vị khách khái quát: Dịch bệnh Covid - 19 lây lan qua đường hô hấp. Khi bị nhiễm Covid-19 người bệnh thường có triệu chứng ho, sốt, khó thở... Cần nói với người lớn, uống thuốc, ăn uống đủ chất, tập thể dục và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y Tế

- Vận động cùng vị khách theo bài  “ Vũ điệu 5K”.

3. Hoạt động 3: Cùng nhau thi tài

- MC giới thiệu trò chơi “Cùng nhau thi tài” và giám khảo là vị khách đặc biệt.

- Luật chơi: Đội nào bấm chuông nhanh và trả lời đúng nhiều câu hỏi sẽ dành chiến thắng.

- Cách chơi: Ban giám khảo đưa ra những câu hỏi, chia trẻ 2 đội nhấn chuông và trả lời.

+ Câu hỏi 1: Bệnh covid-19 lây nhiễm qua đường nào?

+ Câu hỏi 2: Những dấu hiệu khi nhiễm covid-19?

+ Câu hỏi 3: Khi nhiễm covid-19 cần làm gì?

+ Câu hỏi 4: Cần thực hiện thông điệp nào để phòng tránh dịch bệnh covid-19?

4. Hoạt động 4: Ai nhanh nhất

- Vị khách tặng mỗi trẻ 1 chiếc khẩu trang và thi đua bạn nào đeo khẩu trang nhanh và chính xác.

- Kết thúc: Trẻ nói lời cám ơn, hát và tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với khách mời. 
	   Trẻ tham gia xếp ghế cùng các bạn

   Trẻ chỉ tay vào nhân vật trẻ đoán

   Trẻ lắc lư theo nhạc.

    Trẻ nói được theo cô: Cháu chào bác ạ.
   Lại gần nghe bác sỹ nói

    Làm động tác cùng cô và các bạn

    Trẻ nhún nhảy cùng các bạn.

    Trẻ đứng vào đội hình cùng các bạn

   Trẻ chỉ và nói khẩu trang

   Trẻ tham gia chụp ảnh cùng khách mời


* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ vẫn còn các biểu hiện ốm: ho, nóng người, hắt hơi sổ mũi…=> Biện pháp: Cô tiếp tục động viên, quan tâm, hướng trẻ vào 1 số trò chơi để trẻ có tâm trạng thoải mái nhất.

- Trong giờ HĐNT trẻ chơi đá bóng vào gôn bị ngã => Hỏi trẻ xem có đau ở đâu không và kiểm tra tay chân? Đưa trẻ đến phòng y tế xử lý vết thương ( nếu có). Trò chuyện hỏi trẻ thường xuyện. Giờ trả trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của con.
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
- Trẻ mới đi học còn khóc nhè => Cô vui vẻ đón trẻ. Trò chuyện với trẻ bằng các câu chuyện vui, một số trò chơi trong lớp và hướng trẻ chơi cùng bạn. Quan sát hướng dẫn trẻ trong các hoạt động.
- Khi được gọi lên trò chuyện cùng bác sĩ trẻ xấu hổ nhút nhát chưa tự tin => Cô kề bên động viên khích lệ trẻ tự tin. Sau buổi học cô trò chuyện cùng trẻ hãy tự tin vào bản thân mình.
- HĐG: Trong giờ HĐG 1 trẻ không tham gia chơi vào góc nào cả => Cô trò chuyện hỏi trẻ nguyên nhân vì sao?(về sức khỏe, hoặc chủ đề chưa hợp nhu cầu, ý tưởng ), gợi ý cho trẻ 1 số trò chơi hay có tính tập thể cần sự tham gia của con. Động viên khích lệ trẻ.

- Trong giờ ăn trẻ xúc cơm của mình sang bát của bạn => Cô nhắc nhở trẻ hiểu hành động gây mất vệ sinh, dễ lây bệnh và chưa lịch sự. Cô lấy bát khác cho trẻ ăn tiếp.

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Đón trẻ: 

+ Trẻ chưa biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.=> Cô ân cần hướng dẫn cho trẻ vị trí cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy đinh

- Trò chuyện sáng: 

+ Trẻ chưa nhớ tên được hết tất cả các bạn nên chưa phát hiện ra những bạn vắng mặt trong tổ => Cô gợi ý bằng hình ảnh và giới thiệu tên bạn cho trẻ. Cho trẻ tích cực làm việc nhóm với tổ của mình.

- HĐH:
+ Trẻ còn nhầm lẫn biểu hiện của dịch bệnh Covid -19 với bệnh khác => HĐC cô khắc sâu lại kiến thức và cho trẻ nhắc lại
( có thể cho trẻ xem lại video, hình ảnh) về dịch bệnh Covid -19.

+ Chưa có kỹ năng chơi trò chơi “Cùng nhau thi tài” =>  Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi lại vào hoạt động chiều.

+ Kỹ năng đeo khẩu trang của trẻ chưa đúng => Rèn trẻ trong hoạt động chiều và giờ trả trẻ. Kết hợp phụ huynh rèn cho con thường xuyên.

- HĐNT: 

+ Trẻ chưa có kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt khi thực hành sát khuẩn tay => Cô cho trẻ xem video sát khuẩn tay đúng cách hoặc mời trẻ có kỹ năng tốt lên làm lại.

   Trẻ chưa biết dùng chân để đá bóng vào gôn=> Cô thực hiện lại cho trẻ quan sát sau đó tập cùng trẻ, khuyến khích động viên trẻ

- HĐG: 

+ Trẻ chưa có kĩ năng nạo sợi cà rốt để chế biến món nộm dưa chuột cà rốt => Cô hướng dẫn và cho trẻ xem lại quy trình làm món nộm dưa chuột cà rốt. Quan sát trẻ và hướng dẫn trẻ khi trẻ cần.

   Trẻ khuyết tật  chậm phát triển về trí tuệ chưa biết về góc chơi và không hợp tác cùng cô và bạn => Cô lại gần, động viên và dẫn trẻ về góc trẻ muốn chơi. Chơi cùng trẻ và giúp đỡ trẻ khi chơi.

+ Trẻ chưa có kỹ năng thảo luận, lên kế hoạch làm việc nhóm trong góc Steam  => Cô đóng vai 1 nhân vật trong nhóm cùng tham gia thảo luận, gợi ý, ý tưởng cho trẻ. Quan sát đánh giá kỹ năng này trong các ngày hôm sau.
- HĐVS:

+ Trẻ mới nhận nhầm kí hiệu =>  Cô nhắc lại kí hiệu của trẻ và cho trẻ nhận lại kí hiệu của mình. Hỏi trẻ trong các hoạt động nhận ký hiệu khác.

- HĐC: 

+ Trẻ chưa có kỹ năng sắp xếp, lau dọn bàn ghế, giá đồ chơi  => Cô gợi ý cách chọn, gấp khăn, cách lau và sắp xếp lại đồ bàn ghế, đồ chơi trên giá đúng theo ký hiệu quy định. Quan sát, góp ý cho trẻ trong các hoạt động tiếp theo
    Trẻ chưa biết di chuyển tay để lau bàn ghế, giá đồ chơi => Cô hướng dẫn cho trẻ bắt chước, nếu trẻ không làm được cô bắt tay trẻ.

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021

· Tên hoạt động học: Truyện “ Bàn tay và virus Corona”

· Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được nội dung truyện “ Nhờ có sự thông minh mà bàn tay đã giúp bé Hoa thoát nạn”

- Trẻ nhớ được diễn biến câu chuyện và nhớ được những dụng cụ bàn tay đã dùng để tiêu diệt virus
2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng trả lời đủ câu, kỹ năng mô tả tình huống

- Rèn khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng của trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú mạnh dạn tham gia các hoạt động.

- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, biết giữ an toàn cho bản thân trước dịch bệnh Covid-19.

    Trẻ chỉ vào nhân vật khi cô hỏi

    Trẻ ngồi trật tự nghe cô kể chuyện

    Trẻ nói được từ: Tay, Covid và nói theo cô 1 số câu ngắn.

II. Chuẩn bị

- Cho trẻ làm quen với câu chuyện. 

- Các hình khối để xếp thành hình khẩu trang và bình xịt khuẩn.

- Bài hát: Chiếc khẩu trang mỉm cười; Thông điệp 5K
- Dụng cụ gõ đệm.

III. Tiến hành

	Tiến trình
	Phương án điều chỉnh

	1. Hoạt động 1: Vận động cùng khẩu trang xinh

- Cô và trẻ vận động theo bài hát “ Chiếc khẩu trang mỉm cười”

- Bài hát nhắc đến vật gì?

- Tặng quà cho trẻ là chiếc khẩu trang.

- Hỏi trẻ các nhân vật: Bàn tay, khẩu trang, bình xịt, virus Corona có trong câu chuyện nào?

- Cô giới thiệu tên truyện: “ Bàn tay và virus Corona”

2. Hoạt động 2: Truyện hay lắm nhé!

- Cô kể lần 1 diễn cảm bằng lời và cử chỉ, điệu bộ.

- Giảng nội dung câu chuyện: Virus Corona muốn xâm nhập vào cơ thể bạn Hoa qua bàn tay nhưng bàn tay thông minh đã nghĩ ra cách dùng các hình khối để tạo ra khẩu trang và bình xịt để dọa Virus, bởi vậy nên bàn tay đã thoát nạn.

- Đàm thoại:

+ Vì sao bàn tay gặp nạn? 

+ Làm thế nào mà bàn tay thoát nạn?

- Chuyển tiếp: Nhảy bài: “Thông điệp 5K”

- Cô kể lần 2: Cô kể chuyện dưới hình thức đàm thoại theo trình tự câu truyện kết hợp ghép các hình, khối.

* Đàm thoại:

- Vì sao Virus bám vào bàn tay?

- Bàn tay đã xin Virus ân huệ gì?

- Khẩu trang được bàn tay xếp như thế nào?

- Virus đoán khẩu trang là giống cái gì?

=> Cho trẻ tưởng tượng và nói về chiếc khẩu trang ( tưởng tượng và ghép chiếc khẩu trang

- Bàn tay lấy gì tiếp theo? 

- Thân bình xịt khuẩn là khối gì?

- Vòi của bình xịt được ghép từ cái gì? 

- Virus đoán vòi bình xịt là cái gì?

=> Cho trẻ tưởng tượng.

- Cuối cùng bàn tay đã làm gì?

- Khi đoán ra là bàn tay xếp khẩu trang và bình xịt khuẩn thì Virut như thế nào?

* Giáo dục trẻ sự thông minh, dũng cảm, biết giữ an toàn cho bản thân trước dịch bệnh Covid-19.
3. Hoạt động 3: Vui cùng các nhân vật

- Cô đọc bài đồng dao tự biên (cụ thể lời) theo nội dung truyện cho trẻ nghe. Trẻ tham gia gõ đệm minh họa cùng cô.

* Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ
	   Trẻ đứng lắc lư theo nhạc

    Trẻ cầm khẩu trang khi cô tặng

     Trẻ trật tự nghe cô kể chuyện.


    Trẻ nhún nhảy cùng các bạn

     Trẻ lắng nghe cô kể chuyện

    Trẻ nhắc lại theo câu trả lời của bạn được từ bánh mỳ

    Trẻ nhắc lại từ khối trụ.

     Trẻ nhắc lại theo cô  câu nói của Viruts.

     Trẻ cầm phách tre gõ cùng các bạn.


* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe

- Trẻ chảy máu cam sau giờ thể dục sáng => Giữ bé ở tư thế ngồi hoặc đứng, nghiêng đầu nhẹ về phía trước. Bóp phần nửa dưới của mũi bé (phần mềm) bên mũi chảy máu và giữ chặt trong vòng mười phút. Thả tay ra sau 10 phút, nếu máu không ngừng chảy hãy lặp lại bước này. Cho trẻ thư giãn một lúc sau khi chảy máu mũi. Theo dõi trẻ trong các hoạt động tiếp theo. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của con

2. Tình trạng cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ

- Học sinh còn nói chuyện không tập trung vào hoạt động trò chuyện sáng=> Cô gọi trẻ trả lời câu hỏi. Nhắc nhở trẻ sau khi kết thúc hoạt động.
- Trẻ chưa tự tin khi hô khẩu hiệu trong TCVĐ hoạt động ngoài trời => Khuyến khích động viên, hô cùng trẻ. Tích cực cho trẻ tham gia các hoạt động thuyết trình để tạo cho trẻ sự tự tin. Kết hợp phụ huynh trò chuyện, để trẻ nói nhiều hơn.
    Giờ ăn trẻ đùa nghịch, làm vãi thức ăn => Nhắc trẻ biết cách nhặt gọn thức ăn rơi vãi vào khay. Cô trò chuyện về nội quy trong giờ ăn. Trước khi ăn cho trẻ đọc bài thơ: Giờ ăn đến rồi”. Quan sát nhắc nhở trẻ trong các hoạt động ăn uống ngày hôm sau.
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Thể dục sáng: 

+ Trẻ dàn hàng chưa đều => Cô dang tay ra hiệu lệnh cho trẻ để trẻ biết khoảng cách đứng của 2 bạn đứng cạnh nhau. Rèn dồn tách hàng co trẻ trong hoạt động chiều hoặc hoạt động ngoài trời.
- Trò chuyện sáng: 

+ Trẻ chưa nhận xét được đặc điểm của thời tiết => Cô cần gợi ý cho trẻ quan sát màu sắc của mây, cảm nhận của trẻ, hoạt động của con người trong thời tiết này. Trò chuyện với trẻ trong hoạt động đón trẻ.
- HĐH: 

+ Chưa thể hiện được đúng giọng điệu của nhận vật Virus => Cô cho trẻ làm tốt nhắc lại lời của nhân vật, cho trẻ nói cùng. Cho trẻ nghe lại giọng điệu của nhân vật và câu chuyện ở góc sách truyện bằng băng ghi âm trong hoạt động góc..
+ Còn nhầm lẫn lời thoại của nhân vật => Cô đọc lại lời thoại đó theo đúng tính cách của nhân vật  sau đó cho trẻ đoán lại xem đó là nhân vật gì. Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh cùng con tập lời thoại ở nhà.
- HĐNT:

+ Trẻ chưa nhớ hết tên băng zôn khẩu hiệu => Cô cần cho trẻ xem lại hình ảnh và đọc tên nhiều lần băng zôn khẩu hiệu. Cô kết hợp với trò chơi ghép tranh trong hoạt động góc, hoạt động chiều.
    Chưa tập trung, kiên trì nhặt lá và đếm số lá nhặt được => Cho trẻ tham gia vào các hoạt động rèn sự tập trung ( ngồi thiền, nghe nhạc nhẹ tĩnh tâm…)

- HĐG:

+ Trẻ chưa có kĩ năng nhấp chuột trong khi tham gia trò chơi Kids mart trên máy tính => Cô hướng dẫn và cho trẻ thao tác nhiều lần với chuột trong hoạt động chiều.

   Trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ chưa nhắc lại được một số dấu hiệu ho sốt đau đầu…=> Cô ân cần giải thích và cho trẻ nhắc lại nhiều lần những biểu hiện ho, sốt…Cô có thể cùng trẻ làm các động tác minh họa các dấu hiệu để trẻ khắc sâu hơn.
- HĐVS:

+ Sau khi ăn trẻ mới đi học chưa có kỹ năng lau miệng và cất khăn vào chậu => Cô nhắc nhở trẻ lau miệng và cất khăn đúng nơi quy định.

+ Trong giờ ăn, khi làm rơi vãi thức ăn trẻ chưa nhặt vào khay => Nhắc nhở trẻ kịp thời và bảo trẻ nhặt luôn thức ăn vào khay.
+ Trẻ chưa biết gấp chiếu đúng cách => Cô cần hướng dẫn lại cách gấp chiếu và cho trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- HĐC :
+ Trẻ chưa nói được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống => Cô cần cung cấp lại những nguy cơ không an toàn trong
ăn uống qua hình ảnh video. 

    Trẻ chưa chú ý nghe hết bài vè “ Virus Corona” => Cô gọi trẻ lại gần cô, cô đọc kết hợp với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ để hướng sự chú ý của trẻ.
- Trả trẻ:

+ Chưa biết cất đồ dùng của bạn về vị trí cũ khi không may làm rơi => Nhắc nhở kịp thời khi trẻ không may làm rơi đồ của bạn.
Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021

· Tên hoạt động học: Tạo hình : “Dự án Steam - Làm khẩu trang Hand made” 

· Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích - yêu cầu:
1.Kiến thức:

* Khoa học: Trẻ biết cấu tạo, tên gọi, đặc điểm của chiếc khẩu trang.
* Công nghệ: Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, dụng cụ, nguyên liệu: kéo, thước, dập ghim, băng dính 2 mặt, giấy A4, A3, bút màu, thước, vải nỉ, vải dạ,vải không dệt, giấy nến, giấy bóng kiếng, giấy ăn, dây chun,…

* Kỹ thuật: Quy trình làm ra chiếc khẩu trang
* Nghệ Thuật : Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt,  gấp, dán, trang trí  chiếc khẩu trang

* Toán: Đo chiều dài và chiều rộng khẩu trang, đo độ dài quai đeo, đếm số lớp và số quai đeo khẩu trang, hình dạng, …

* Yêu cầu:Trẻ tạo ra chiếc khẩu trang có thể sử dụng được.
2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, phản biện, giao tiếp, chia sẻ, đặt câu hỏi

3. Giáo dục

- Trẻ tích cực, phối hợp và đoàn kết trong giờ học, biết giữ gìn sản phẩm mình tạo ra.

    Trẻ biết chiếc khẩu trang để đeo.

    Trẻ biết gấp tờ giấy lại dùng tay ấn xuống

    Trẻ tạo ra chiếc khẩu trang dưới sự giúp đỡ của cô

II. Chuẩn bị:
- Giấy ăn, vải, khẩu trang y tế, khẩu trang vải, dây chun, dập ghim, khay đựng đồ dùng kéo, thước, băng dính 2 mặt, giấy A4, A3, bút màu, thước, vải nỉ, vải dạ,vải không dệt, giấy nến, giấy bóng kiếng, giấy ăn, dây chun,…
- Dung dịch sát khuẩn tay

- Bút, thước, bảng ghi kết quả

- Clip hướng dẫn cách gấp khẩu trang.

- Nhạc bài: Thông điệp 5K, nhạc không lời

III. Tiến hành:

	Tiến trình
	Phương án điều chỉnh

	1. Hoạt động 1: Thời trang: Siêu mẫu nhí 
- Một nhóm trẻ biểu diễn thời trang ( đeo khẩu trang các loại) 

(Trẻ nhận xét về trang phục của các người mẫu.

+ Người mẫu đeo khẩu trang để làm gì ?

+ Người mẫu tặng hộp quà khẩu trang cho các bạn ( các loại khẩu trang).

( Trẻ nhận khẩu trang, quan sát.

2. Hoạt động 2: Chiếc khẩu trang xinh
+ Khẩu trang của con làm bằng chất liệu gì?

+ Khẩu trang gồm mấy phần?

+ Phần mặt khẩu trang có mấy lớp ?

+ Tại sao dây quai đeo lại co dãn được?

+ Quai đeo cần làm  mấy cái ?

- Mặt khẩu trang có dạng hình gì?

- Chiều dài và chiều rộng của khẩu trang có gì khác nhau?

* Dạy trẻ đo : Đặt trùng khít một đầu của thước đo với đầu cần đo của khẩu trang đến số nào thì ghi vào bảng kết quả.

* Trẻ xem cô làm mẫu khẩu trang trên video.

- Cô hướng dẫn : (Trước khi bắt đầu cô sẽ khử khuẩn tay)

+ Trải tờ giấy lên bề mặt phẳng gấp 1 nếp giấy và dùng tay miết. 

+ Lật tờ giấy lại tiếp tục gấp và miết sao cho các nếp gấp trùng nhau (gấp và miết đến hết tờ giấy. 

+ Dùng ghim bấm lại 2 đầu giấy. 

+ Gấp nếp 2 đầu giấy, đặt 1 đầu dây chun vào giữa dùng dập ghim để giữ cố định dây chun vào đầu giấy. 

+ Trang trí thêm 1 số chi tiết để chiếc khẩu trang xinh xắn.

- Cô cùng trẻ mô phỏng thao tác và nói lại các bước thực hiện.

- Con sẽ làm chiếc khẩu trang như thế nào? 

- Con định làm chiếc khẩu trang mấy lớp?

-  Làm thế nào để chiếc quai đeo vừa với khuôn mặt con? 

- Con sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm khẩu trang?

- Gợi ý cho trẻ làm khẩu trang bằng nhiều chất liệu khác nhau.

3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Trẻ về 4 nhóm lấy đồ dùng 

- Cô giới thiệu những đồ dùng, dụng cụ, nguyên liệu để làm chiếc khẩu trang.

- Trẻ dùng bút, thước đo chiều dài rộng của khẩu trang và ghi vào bảng kết quả của nhóm mình. Thiết kế khẩu trang của nhóm.

- Trẻ thực hành làm khẩu trang.

- GV lắng nghe chia sẻ của trẻ, quan sát quá trình của trẻ hoàn thành và thử nghiệm trên sản phẩm ( đeo khẩu trang), điều phối các nhóm đóng góp ý kiến cho nhóm bạn.

 4. Hoạt động 4 : Khẩu tranh xinh của chúng mình
- Trẻ cầm khẩu trang thuyết trình giới thiệu về những chiếc khẩu trang của nhóm mình

- Con thích khẩu trang của bạn nào? Vì sao con thích?
- Con muốn đóng góp ý kiến cho sản phẩm của bạn nào? 

( Cô nhận xét chung.

- Giáo dục: Đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Biết lan tỏa thông điệp 5K đến tất cả mọi người để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

- Biểu diễn bài : Thông điệp 5K
- Trẻ mang khẩu trang đi đóng gói để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn
	    Trẻ vỗ tay khi xem các bạn biểu diễn

    Trẻ nhận khẩu trang khi được tặng

    Trẻ sờ vào khẩu trang khi được cô yêu cầu

    Trẻ đếm số quai đeo cùng cô

    Trẻ xem video hướng dẫn

    Trẻ nhắc lại theo cô câu trả lời

    Trẻ nói được từ : Giấy ạ.

    Trẻ về nhóm cùng các bạn

    Trẻ gập tờ giấy lại, dùng tay ấn.

    Trẻ đứng vào nhóm nghe các bạn thuyết trình

    Trẻ biết giơ sản phẩm của mình lên khi cô hỏi

    Trẻ lắc lư, ê a cùng các bạn 


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid 19: Chảy mũi, ho, sốt, lạnh…=> Cô bình tĩnh cho trẻ đeo khẩu trang và  hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các bạn trong lớp, thông báo với y tế trường, BGH, phụ huynh. Và theo dõi trẻ khi phụ huynh chưa đến đón.

- Trẻ ngủ dậy có biểu hiện mệt mỏi, không hợp tác khi cô giao nhiệm vụ => Cô lại gần hỏi trẻ tình trạng sức khỏe và xác định xem có phải trẻ còn buồn ngủ hay yếu người. Nếu trẻ buồn ngủ cô cho trẻ vào rửa mặt và thu hút trẻ bởi hoạt động sôi động. Nếu trẻ yếu người cô theo dõi trong các hoạt động sau.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ chưa vui vẻ khi đến lớp => Cô ân cần đón trẻ vào lớp, tạo cho trẻ không khí vui vẻ. Hướng trẻ vào các hoạt động sôi nổi tạo hứng thú cho trẻ. Trò cuyện với trẻ cuối ngày. Kết hợp phụ huynh tạo hứng thú cho trẻ thích đến trường.

- Trẻ chưa tham gia vào thể dục sáng cùng các bạn => Cô hỏi nguyên nhân, động viên khuyến khích trẻ tham gia tập cùng cô và các bạn để có sức khỏe chống lại Covid.
- Trẻ rụt rè khi cô giáo gọi trả lời câu hỏi => Cô động viên trẻ tự tin vào bản thân, khi trẻ trả lời cô tuyên dương trẻ. Trò chuyện với trẻ, gọi trẻ trả lời trong các hoạt động trong ngày. Kết hợp phụ huynh rèn tính tự tin cho con.

- Giờ làm khẩu trang trẻ không tập trung khi cô hướng dẫn => Cô tạo tình huống, hoạt động gây hứng thú thu hút sự chú ý của trẻ hướng trẻ vào hoạt động. Khuyến khích trẻ trong quá trình trẻ thực hiện.

3 Kiến thức kĩ năng

- TDS: Kỹ năng dàn hàng của trẻ đã tốt hơn hôm trước chưa =.> Tiếp tục quan sát, nhắc nhở để trẻ làm tốt hơn

- TCS: Trả lời chưa đầy đủ câu còn trống không => Cô ví dụ cho trẻ bằng câu trả lời đầy đủ ngữ pháp, cho trẻ nhắc lại và trả lời câu hỏi của cô.

- HĐH: 

+ Trẻ chưa biết cách dùng dập ghim và luồn dây đeo của khẩu trang => Cô hướng dẫn lại các thao tác, cô thực hiện cho trẻ quan sát, cho trẻ sử dụng dập ghim dưới sự giám sát của cô. Rèn cho trẻ trong hoạt động góc.

+ Trẻ chưa biết công dụng khác của giấy ăn => Cô cho trẻ xem đoạn video nói về các công dụng của giấy ăn, cho trẻ nhắc lại các nội dung vừa được xem.


+ Trẻ chưa nắm được thứ tự các thao tác thực hiện làm khẩu trang => Cô nói lại các thao tác cho trẻ nghe nhiều lần, trẻ nhắc lại

    Trẻ chưa biết đeo khẩu trang => Cô làm mẫu nhiều lần cho trẻ quan sát, nếu trẻ không thực hiện được thì bắt tay trẻ.

- HĐNT: 
+ Kiến thức bảo vệ bản thân nơi công cộng của trẻ còn hạn chế.

+ Trẻ mới chưa có kỹ năng chơi và hợp tác làm việc nhóm khi chơi trò chơi nhảy bao bố, và nhầm lẫn khi đếm bạn trong hàng.

- HĐG:

+ Trẻ chưa có kĩ năng nhấp chuột trong khi tham gia trò chơi trên máy tính => Cô hướng dẫn và cho trẻ thao tác nhiều lần với chuột trong hoạt động chiều.
+ Trẻ chưa biết chọn các món ăn đúng với các nước => Cô gợi ý bằng cách đặt câu hỏi, cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh về món ăn của các nước để trẻ gọi tên, nếu trẻ không nói được cô nhắc lại cho trẻ nhớ.
   Trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ tham gia chơi ở góc bác sĩ chưa nhắc lại được một số dấu hiệu ho sốt đau đầu…=> Cô ân cần giải thích và cho trẻ nhắc lại nhiều lần những biểu hiện ho, sốt…Cô có thể cùng trẻ làm các động tác minh họa các dấu hiệu để trẻ khắc sâu hơn.
+ Chưa sắp xếp đồ chơi gọn gàng => Nhắc nhở trẻ cất đồ chơi gọn gàng. Hoặc cho trẻ chơi trò chơi cất đồ chơi nhanh sẽ được tặng quà để khuyến khích trẻ.

+ Trẻ chưa biết tết sợi đôi => Cô tết cho trẻ quan sát, bắt tay trẻ 
- HĐVS:

+ Sau khi ăn trẻ mới đi học chưa có kỹ năng lau miệng và cất khăn vào chậu => Cô nhắc nhở trẻ lau miệng và cất khăn đúng nơi quy định.

+ Trong giờ ăn, khi làm rơi vãi thức ăn trẻ chưa nhặt vào khay => Nhắc nhở trẻ kịp thời và bảo trẻ nhặt luôn thức ăn vào khay.
+ Trẻ chưa biết gấp chiếu đúng cách => Cô cần hướng dẫn lại cách gấp chiếu và cho trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- HĐC

+ Trẻ chưa nói được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống => Cô cần cung cấp lại những nguy cơ không an toàn trong ăn uống qua hình ảnh video.

- Trả trẻ:

+ Chưa biết cất đồ dùng của bạn về vị trí cũ khi không may làm rơi => Nhắc nhở kịp thời khi trẻ không may làm rơi đồ của bạn. 

    Chưa sắp xếp đồ chơi gọn gàng => Nhắc nhở trẻ cất đồ chơi gọn gàng. Hoặc cho trẻ chơi trò chơi cất đồ chơi nhanh sẽ được tặng quà để khuyến khích trẻ.
Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2021

· Tên hoạt động học: Bé bảo vệ an toàn bản thân trong mùa dịch Covid
· Thuộc lĩnh vực: Phát triển tình cảm & kỹ năng xã hội
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết bảo vệ sức khỏe bản thân trong mùa dịch: Chăm chỉ vệ sinh cơ thể, vận động thể dục, không nên đến nơi đông người, không đưa tay bẩn lên mặt, đeo khẩu trang  và rửa tay đúng cách…

2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, chú ý lắng nghe, làm việc nhóm, thuyết trình, đeo khẩu trang và rửa tay…

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết giữ an toàn cho bản thân trước dịch bệnh covid-19
    Trẻ biết nói và nhắc lại một số từ đơn giản

    Trẻ biết cùng bạn về nhóm, không đi lại trong lớp trong giờ học.

    Tham gia các oạt động cùng các bạn.

II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát: Sa bàn rối bóng, phách tre

- Khẩu trang, nước xịt khuẩn, …

- 3 bức tranh

III. Tiến hành

	Tiến trình
	Phương án điều chỉnh

	1. Hoạt động 1: Bé nghe kể chuyện

- Cô kể câu chuyện: “Covid Corona” qua sa bàn rối bóng và mô hình con virus Corona 

- Câu chuyện kể về con gì?

- Covid-19 làm ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người?

- Làm cách nào để bảo vệ bản thân trước tình hình dịch bệnh?

2. Hoạt động 2: An toàn trong mùa dịch

- Tặng 3 bức tranh cho 3 nhóm. 

- Trẻ nhận tranh về nhóm thảo luận, thuyết trình và biểu diễn 1 tiết mục cho nội dung của nhóm mình

+ Nhóm 1: Cách bảo vệ cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh như: Chăm chỉ tập luyện, thể dục; tắm gội, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên; ăn uống đủ chất tăng sức đề kháng. Trẻ đọc bài vè tự biên kết hợp phách tre: 

                                    “ Bé này bé ơi! Nhớ điều cô dặn

                                 Muốn cơ thể khỏe, phòng tránh Covy

                                 Luyện tập chăm chỉ, thể dục thể thao

                                 Tắm gội thường xuyên, rửa tay đúng cách.

                                 Thịt, rau, tôm, cá bé ăn đủ nha

                                  Uống nước thường xuyên, giúp cho cơ thể

                                  Khỏe mạnh, deo dai đẩy xa Covid ”
=> Giáo dục trẻ tập luyện thể dục, ăn uống đủ chất.

+ Nhóm 2:  Sự nguy hiểm khi bị mắc Covid-19, biết nói với người lớn khi bị sốt, ho, khó thở...các biện pháp phòng tránh. Trẻ thực hiện biện pháp giãn cách theo thông điệp 5K
=> Giáo dục trẻ thực hiện thông điệp 5K, biết nói với người lớn khi bị ho, sốt, đau đầu, có sự quan tâm đến người mắc Covid 1 cách an toàn.

+ Nhóm 3: Các dụng cụ phòng tránh Covid ( khẩu trang, bình dung dịch sát khuẩn, nhiệt kế, nước rửa tay...) và cách sử dụng các dụng cụ đó. Trẻ kết hợp thuyết trình và thực hiện cách sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn. 

=> Giáo dục trẻ tự giác đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên.

* Trò chơi: Kiểm tra sức khỏe.

- Cách chơi: Trẻ làm động tác hít sâu và thở ra từ từ, bật cao… Hỏi cảm giác của trẻ khi thực hiện.

3. Hoạt động 3: Điều em muốn nói.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Điều em muốn nói”

- Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc đội nào ghép được nhanh và hoàn thiện bức tranh sẽ thành chiến thắng.

- Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, ghép các miếng ghép rời thành bức tranh hoàn chỉnh. Sau đó sẽ nói thông điệp từ bức tranh đó.

- Trẻ chơi, cô quan sát, nhận xét

* Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động theo bài “ Chung tay đẩy lùi dịch Corona” kết hợp cùng mô hình virus Corona
	   Trẻ lắng nghe cô kể chuyện

   Trẻ chỉ vào con virus khi cô hỏi.

   Trẻ về nhóm cùng bạn.

   Trẻ cầm phách tre, nhìn bạn và gõ 2 phách tre vào nhau

   Trẻ bắt chước cô hít thở

   Trẻ cầm miếng ghép dán vào bảng.

   Trẻ đung đưa theo điệu nhạc




* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khó ngủ, ngủ chưa sâu giấc…=> Cô hỏi trẻ lý do trẻ khó ngủ, cho trẻ nằm riêng ra chỗ khác. Cô tạo không gian yên tĩnh, tránh ánh sáng, cô vỗ về đưa trẻ vào giấc ngủ.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ chưa chào hỏi lễ phép khi đến lớp => Cô ân cần trò chuyện cùng trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép bằng cách chào trẻ trước, khuyến khích trẻ chào lại.

- TCS: 

+ Trẻ chưa mạnh dạn khi cô giáo gọi trả lời câu hỏi => Cô động viên trẻ tự tin vào bản thân, khi trẻ trả lời cô tuyên dương trẻ.

- HĐG: 
+ Trẻ còn đi lại tự do trong các góc, còn nói chuyện to, sử dụng nhiều từ ngữ không phù hợp với trẻ => Cô bao quát, nhắc
nhở trẻ kịp thời, gợi ý cho trẻ sử dụng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.
- HĐNT: 
+ Trẻ còn sợ bẩn khi lau giá vẽ => Cô động viên khuyến khích và làm cùng trẻ, giáo dục trẻ biết tự giác tham gia vào lao động giữ gìn vệ sinh chung để trở thành các em bé ngoan được tuyên dương.

3 Kiến thức kĩ năng

- TCS: Trẻ chưa biết ghép ngày có số lớn => Cô cho trẻ nhắc lại ngày và gợi ý cách ghép 2 chữ số thành 1 số lớn hơn.

 + Trẻ còn nói leo khi được hỏi => Cô gợi ý khi muốn trả lời phải giơ tay, được mời mới trả lời. Giáo dục trẻ phải biết chờ đến lượt khi được hỏi .

- HĐH: 

+ Trẻ chưa có kỹ năng thuyết trình trong nhóm => Cô gợi ý các nội dung cần thuyết trình. Động viên khuyến khích trẻ tự tin mạnh dạn. Rèn cho trẻ trong hoạt động chiều. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được thuyết trình.

- HĐNT: 

+ Kiến thức bảo vệ bản thân nơi công cộng của trẻ còn hạn chế => Cô trò chuyện, cho trẻ xem video. Trò chuyện với trẻ trong hoạt động đón và chiều cho trẻ. Kết hợp với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.

- HĐG:

+ Kĩ năng nhấp chuột trong khi tham gia trò chơi trên máy tính có tiến bộ hơn  => Cô tiếp tục cho trẻ thao tác với chuột máy tính. Kết hợp với phụ huynh rèn cho con nếu gia đìn có máy tính.

+ Trẻ chưa biết chọn các món ăn đúng với các nước => Cô gợi ý bằng cách đặt câu hỏi, cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh về món ăn của các nước để trẻ gọi tên, nếu trẻ không nói được cô nhắc lại cho trẻ nhớ. Cho trẻ xem video vào hoạt dộng chiều.
+ Chưa sắp xếp đồ chơi gọn gàng => Nhắc nhở trẻ cất đồ chơi gọn gàng. Hoặc cho trẻ chơi trò chơi cất đồ chơi nhanh sẽ được tặng qùa để khuyến khích trẻ.

- HĐVS - Ăn - Ngủ :

+ Trẻ sử dụng nước khi rửa tay còn lãng phí => Nhắc nhở trẻ vặn nhỏ vòi nước, tránh để nước chảy tràn lan gây lãng phí

+ Trẻ chưa biết các chất dinh dưỡng trong món ăn =>Giáo viên gợi ý bằng các câu đố về các chất dinh dưỡng, cho trẻ nhắc lại tên các chất dinh dưỡng có trong món ăn.

+ Trẻ không biết xếp bàn ghế đúng quy định sau khi ăn => Cô hỏi lại trẻ nơi sắp xếp bàn ghế sau khi ăn, nhắc trẻ nhớ xếp bàn ghế sau giờ ăn đúng quy định

+ Kỹ năng gấp chiếu đúng cách của trẻ có tiến bộ => Cô động viên trẻ, khích lệ trẻ gấp nhanh hơn.
- HĐC

+ Trẻ chưa có kĩ năng thể hiện các tiết mục văn nghệ => Cô gợi ý các cách biểu diễn văn nghệ, cho trẻ lựa chọn các hình thức phù hợp theo ý thích.

+ Trẻ chưa kể được những việc mình và các bạn đã làm được trong tuần(đúng, sai), chưa đề xuất được mục tiêu tuần tiếp theo => Cô hỏi trẻ về các ngày trong tuần, gợi ý cho trẻ nhớ lại những việc mình đã làm trong tuần, hỏi trẻ về dự định của tuần tiếp theo và gợi ý cho trẻ những đề xuất mới.
- Trả trẻ:
+ Trẻ còn quên nơi mình cất đồ dùng cá nhân => Cô hỏi lại cho trẻ nhớ mình đã cất đồ dùng ở đâu, sau đó cùng trẻ tìm đồ cho trẻ

+ Trẻ còn quên đồ dùng cá nhân khi ra về => Cô gọi trẻ quay lại, nhắc trẻ nhớ lây đồ dùng của mình khi về
    Trẻ chưa biết chào cô khi ra về => Cô gợi ý cho trẻ bằng cách chào trẻ trước sau đó nhắc trẻ chào cô khi ra về
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

CÂU CHUYỆN : BÀN TAY VÀ VIRUS CORONA

Mấy hôm nay nghỉ học, bé Hoa ra ngoài ngõ chơi đồ hàng, nô đùa cùng các bạn quên không đeo khẩu trang mà không để ý có một con Virus đang rình mò ở gần đó. Bé Hoa vừa quay đi Virus ta vụt bay tới gần chỗ bàn tay.

+ Hí hí, bàn tay mới là nơi trú ngụ hấp dẫn làm sao? 

Virus ta lao tới định dùng các tua bám chặt vào những ngón tay. 

+ Ối, khó chịu quá, buông tôi ra 

 Bàn tay kêu la: Người tôi chỉ là lớp da mỏng manh không giúp gì cho anh được đâu?

+ Ta chỉ bám vào ngươi để khi con người đưa tay lên mắt mũi miệng ta sẽ xâm nhập vào đó thôi, ngốc ạ, ai thèm bám vào ngươi. Virus ta đắc ý lắm.

+ Hu... hu...hu, tha cho tôi đi mà..., anh hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng đi anh Virut ơi!  - Nào mi muốn xin ân huệ gì, cứ nói.

+ Vâng tôi muốn làm 1 việc cuối cùng trong cuộc đời.

Bàn tay thò vào túi bên trai lấy ra 1 đồ vật hình chữ nhật bằng vải có hai quai đeo hai bên.

Virus ta nghĩ: A! Miếng bánh mỳ Sandwich kẹp xúc xích hai bên ta sẽ bám vào đó và chui vào họng của con người.

Bàn tay lại thò vào túi bên phải lấy ra một hình trụ. Ái chà! Giống như cái họng, một nơi trú ẩn lý tưởng của ta. Bàn tay lại tiếp tục lấy ra vật giống chiếc ống hút đặt trên hình trụ. Virus ta chột dạ: Cái... cái gì lạ thế nhỉ?

Bàn tay đưa ngón trỏ lên vòi bình ấn mạnh liên tiếp ba cái. Đội quân dung dịch sát khuẩn lao tới phía virus. Virus ta kinh ngạc: Ôi... Hình như không phải cái gì bám vào được hả? Ối...trời...ơi! Bình xịt khuẩn...xịt khuẩn. Chạy mau... Virus ta sợ quá cắm đầu bay đi mất.
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